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6.50Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Lạng SơnNữ03/07/2001AnHà LêV00011

5.00Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Hà NộiNam25/08/2001AnNguyễn Phạm QuangV00022

5.00Huyện Bắc Hà-Lào Cai (08.04)Lào CaiNam09/12/2001AnNguyễn ThànhV00033

5.00Huyện Đồng Hỷ-Thái Nguyên (12.07)Thái NguyênNam13/07/2001AnTrần NguyênV00044

5.00Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Hà NộiNam21/12/2001AnTrần QuýV00055

6.00Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nam ĐịnhNam10/10/2001AnVũ VănV00066

5.50Huyện Ninh Giang-Hải Dương (21.08)Hải DươngNam01/04/2001AnhBùi HoàngV00077

6.50Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Hà NộiNữ26/09/2001AnhChử HuyềnV00088

7.50Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc (16.04)Vĩnh PhúcNữ01/05/2001AnhChu Thị PhươngV00099

6.50Thị xã Đông Triều-Quảng Ninh (17.10)Quảng NinhNam17/06/2001AnhĐặng Duy MạnhV001010

8.00Thành phố Bắc Giang-Bắc Giang (18.01)Bắc GiangNam10/10/2001AnhĐặng QuốcV001111

6.50Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nam ĐịnhNam26/11/2001AnhĐặng Vũ MinhV001212

6.00Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Sơn LaNam28/05/2001AnhĐào Mạnh ViệtV001313

6.00Quận Hồng Bàng-Hải Phòng (03.01)Hải PhòngNữ13/11/2001AnhĐào QuỳnhV001414

5.00Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Hà NộiNam21/05/2001AnhĐỗ Nguyễn HoàngV001515

6.00Thị xã Chí Linh-Hải Dương (21.02)Hải DươngNữ02/04/2001AnhĐỗ Thị PhươngV001616

6.00Quận Dương Kinh-Hải Phòng (03.15)Hải PhòngNam28/06/2001AnhĐoàn Hoàng ViệtV001717

5.50Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội (01.30)Hà NộiNam14/07/2001AnhHà NgọcV001818

7.50Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNữ18/08/2001AnhHồ HàV001919

6.50Huyện Tĩnh Gia-Thanh Hoá (28.26)Thanh HoáNam01/06/2001AnhHoàng ĐứcV002020

7.50Thành phố Phủ Lý-Hà Nam (24.01)Hà NamNữ01/03/2001AnhHoàng MinhV002121

6.00Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNữ26/02/2001AnhKim Thị NgọcV002222

6.00Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Hà NộiNam08/12/2001AnhLâm ThếV002323

6.50Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Hà NộiNam09/02/2001AnhLê ĐứcV002424

6.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam01/05/2001AnhLê ĐứcV002525

6.50Huyện An Dương-Hải Phòng (03.10)Hải PhòngNam21/11/2001AnhLê HoàiV002626

7.50TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNam12/08/2000AnhLê Hồng ViệtV002727

7.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNam07/03/2001AnhLý ĐứcV002828

6.50Huyện Yên Phong-Bắc Ninh (19.02)Bắc NinhNữ09/07/2001AnhMẫn Thị QuỳnhV002929

7.00Thành phố Ninh Bình-Ninh Bình (27.01)Ninh BìnhNam13/08/2001AnhNgô HoàngV003030

7.00Huyện Tiên Lữ-Hưng Yên (22.06)Hưng YênNữ22/08/2001AnhNgô NgọcV003131

7.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam12/01/2001AnhNguyễn ĐứcV003332

6.50Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Hà NộiNam27/07/2001AnhNguyễn ĐứcV003433
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7.00Thành phố Bắc Ninh-Bắc Ninh (19.01)Bắc NinhNam01/01/2001AnhNguyễn ĐứcV003534

6.00Huyện Văn Lâm-Hưng Yên (22.09)Hưng YênNam01/01/2001AnhNguyễn ĐứcV003635

5.50Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Vĩnh PhúcNam15/04/2001AnhNguyễn DuyV003736

8.00Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNam21/01/2001AnhNguyễn Hoàng ViệtV003837

6.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNữ25/01/2001AnhNguyễn MaiV003938

7.50Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Hà NộiNữ07/02/2001AnhNguyễn PhươngV004039

5.50Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nam ĐịnhNữ15/10/2000AnhNguyễn Thị HồngV004140

7.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNữ10/03/2001AnhNguyễn Thị NgọcV004241

7.00Huyện Quỳnh Phụ-Thái Bình (26.02)Thái BìnhNữ04/03/2001AnhNguyễn Thị QuỳnhV004342

6.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNữ01/09/2001AnhNguyễn Thị QuỳnhV004443

6.00Huyện Nông Cống-Thanh Hoá (28.19)Thanh HoáNữ01/12/2001AnhNguyễn Thị VânV004544

8.00Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Hà NộiNam04/02/2001AnhNguyễn TuấnV004645

5.50Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Hải PhòngNam30/07/2001AnhNguyễn ViệtV004746

5.50Huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng (03.12)Hải PhòngNam10/01/2001AnhPhạm CôngV004847

7.00Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Sơn LaNữ07/02/2001AnhPhạm NgọcV004948

7.00Huyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nam ĐịnhNam14/12/2001AnhPhạm ThếV005049

7.00Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam28/08/2001AnhPhạm TuấnV005150

6.00Huyện Can Lộc-Hà Tĩnh (30.06)Hà TĩnhNữ25/10/2001AnhPhan Mai PhươngV005251

6.50Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Hà NộiNam27/03/2001AnhPhan Nhật HiểnV005352

6.00Huyện Ba Vì-Hà Nội (01.17)Hà NộiNam02/06/2001AnhPhùng ThếV005453

7.00Huyện Thanh Hà-Hải Dương (21.10)Hải DươngNữ22/12/2001AnhTăng Thị NgọcV005554

6.00Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam18/07/2001AnhTrần ĐứcV005655

8.00Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Hà NộiNam23/01/2001AnhTrần DuyV005756

5.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam19/09/2001AnhTrần GiangV005857

6.00Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam24/11/2001AnhTrần NamV005958

5.50Huyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Ninh BìnhNam20/05/2001AnhTrần ThếV006059

6.50Huyện Lạng Giang-Bắc Giang (18.08)Bắc GiangNữ01/10/2001AnhTrần Thị ChâuV006160

6.00Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Hà NộiNữ31/07/2001AnhTrần Thị LanV006261

7.00Huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An (29.06)Nghệ AnNữ20/04/2001AnhTrần Thị PhươngV006362

6.00Huyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nam ĐịnhNam18/10/2001AnhTrần TuấnV006463

6.00Quận Hồng Bàng-Hải Phòng (03.01)Hải PhòngNam12/01/2001AnhVõ DuyV006664

7.00Thị xã Đông Triều-Quảng Ninh (17.10)Quảng NinhNữ14/01/2001AnhVũ DiệuV006765

6.50Huyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Thanh HoáNữ18/09/2001AnhVũ MinhV006866

6.00Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Hà NộiNữ12/11/2001ÁnhĐỗ Thị NgọcV006967

8.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNữ25/05/2001ÁnhNguyễn Thị NgọcV007068

6.00Huyện Nam Sách-Hải Dương (21.03)Hải DươngNữ22/05/2001ÁnhVũ Thị NgọcV007169

6.00Huyện Gia Bình-Bắc Ninh (19.07)Bắc NinhNữ14/01/2001ÁnhVũ Thị NgọcV007270
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5.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam11/08/2001BáchTrần XuânV007371

6.00Thành phố Thái Bình-Thái Bình (26.01)Thái BìnhNam01/08/2001BằngPhan TrọngV007472

6.50Huyện Thanh Thủy-Phú Thọ (15.12)Phú ThọNam26/11/2001BảoHoàng GiaV007573

7.00Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNam28/08/2001BảoNguyễn Cao QuốcV007674

7.00Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Hà NộiNam22/10/2001BảoNguyễn ChungV007775

8.50Huyện Tân Lạc-Hoà Bình (23.04)Hoà BìnhNữ11/08/2001BíchVũ NgọcV007876

6.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam27/01/2001BìnhNguyễn ĐứcV007977

5.50Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc (16.04)Vĩnh PhúcNam18/01/2001BìnhPhạm VănV008078

6.00Huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng (03.09)Hải PhòngNam14/01/2001CầuCao VănV008279

8.00Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNữ13/03/2001ChâuBùi Nguyễn MinhV008380

8.00Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNữ03/08/2001ChâuĐặng MinhV008481

5.50Quận Hải An-Hải Phòng (03.05)Hải PhòngNam03/09/2001ChâuThái Đặng MinhV008582

6.00Huyện Nga Sơn-Thanh Hoá (28.23)Thanh HoáNữ08/04/2001ChiMai Thị LinhV008683

6.00Huyện Tiền Hải-Thái Bình (26.07)Thái BìnhNam13/10/2001ChíTrương VănV008784

8.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam01/09/2001ChiếnChu DuyV008885

8.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam15/04/2001ChiếnĐặng ĐìnhV008986

7.00Huyện Cẩm Giàng-Hải Dương (21.09)Hải DươngNam10/04/2001ChiếnNguyễn MạnhV009087

7.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam16/04/2001ChiếnNguyễn QuyếtV009188

6.00Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội (01.30)Hà NộiNam07/07/2001ChiếnTrần NgọcV009289

7.00Huyện ý Yên-Nam Định (25.05)Nam ĐịnhNam23/06/2001ChiếnTrần QuangV009390

6.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam11/09/2001ChiếnTrương NgọcV009491

6.50Huyện Văn Bàn-Lào Cai (08.09)Lào CaiNam18/09/2001ChinhLê ĐứcV009592

7.00Huyện Hải Hậu-Nam Định (25.10)Nam ĐịnhNam08/09/2001ChínhVũ Bùi ĐứcV009793

6.00Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Hà NộiNam14/05/2001ChuẩnNguyễn TiếnV009894

5.00Huyện Nghi Lộc-Nghệ An (29.16)Nghệ AnNam05/05/2001ChungHoàng Trần BảoV009995

5.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam17/02/2001ChungPhí VănV010196

6.00Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNữ24/02/2001ChuyênBùi ThịV010297

6.00Huyện Tiên Lữ-Hưng Yên (22.06)Hưng YênNam15/07/2001CôngPhạm VănV010398

6.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam08/04/2001CôngPhí ĐìnhV010499

6.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam19/08/2001CôngQuản ThànhV0105100

6.00Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Hà NộiNam18/12/2001CươngĐỗ BiênV0106101

6.50Thành phố Ninh Bình-Ninh Bình (27.01)Ninh BìnhNam01/01/2001CườngNguyễn HuyV0107102

7.00Huyện Nam Trực-Nam Định (25.07)Nam ĐịnhNam25/05/2001CườngNguyễn MạnhV0108103

6.00Huyện Thuận Thành-Bắc Ninh (19.06)Bắc NinhNam27/10/2001CườngNguyễn XuânV0110104

6.00Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Vĩnh PhúcNam08/12/2001CườngTạ AnhV0111105

6.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam11/11/2001CườngTống Lê ViệtV0112106

5.00Huyện Hà Trung-Thanh Hoá (28.21)Thanh HoáNam10/10/2001ĐạiHoàng ThanhV0113107
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6.50Huyện Hiệp Hòa-Bắc Giang (18.07)Bắc GiangNam16/11/2001ĐạiNgô VănV0114108

6.00Huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An (29.06)Nghệ AnNam17/10/2001ĐàmHồ VănV0115109

6.50Huyện Đô Lương-Nghệ An (29.14)Nghệ AnNữ05/03/2001ĐanNguyễn ThảoV0116110

7.00Huyện Diễn Châu-Nghệ An (29.12)Nghệ AnNữ01/11/2001ĐanVõ Thị LêV0117111

6.00Huyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Ninh BìnhNam27/08/2000ĐăngHoàng HảiV0118112

5.00Huyện Đông Sơn-Thanh Hoá (28.20)Thanh HoáNam22/04/2001ĐăngLê VănV0119113

5.50Huyện Hoa Lư-Ninh Bình (27.05)Ninh BìnhNam08/04/2001ĐăngLưu HồngV0120114

6.50Huyện Diễn Châu-Nghệ An (29.12)Nghệ AnNam01/04/2001ĐăngTăng HảiV0121115

7.00Huyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nam ĐịnhNam15/04/2001ĐạtĐinh VănV0122116

6.00Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam06/01/2001ĐạtĐỗ ThànhV0123117

7.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam01/05/2001ĐạtKiều ThànhV0124118

6.50Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Bắc NinhNam14/06/2001ĐạtNgô Tiến PhúcV0125119

6.50Huyện Thái Thụy-Thái Bình (26.08)Thái BìnhNam07/02/2001ĐạtNguyễn ĐứcV0126120

6.00Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Hà NộiNam18/10/2001ĐạtNguyễn DuyV0127121

6.50Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNam27/04/1999ĐạtNguyễn KhắcV0128122

6.00Huyện Trấn Yên-Yên Bái (13.07)Yên BáiNam24/03/2001ĐạtNguyễn MinhV0129123

6.50Thành phố Hưng Yên-Hưng Yên (22.01)Hưng YênNam23/08/2001ĐạtNguyễn ThànhV0130124

5.50Huyện Kim Bảng-Hà Nam (24.03)Hà NamNam04/07/2001ĐạtNguyễn ThànhV0131125

5.50Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Hà NộiNam17/11/2001ĐạtNguyễn TiếnV0132126

8.00Huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng (03.12)Hải PhòngNam03/10/2001ĐạtNguyễn TiếnV0133127

6.00Thành phố Phủ Lý-Hà Nam (24.01)Hà NamNam19/07/2001ĐạtNguyễn TuấnV0134128

6.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam17/12/2001ĐạtNguyễn VănV0135129

7.50Huyện Nông Cống-Thanh Hoá (28.19)Thanh HoáNam16/01/2001ĐạtPhạm HữuV0136130

6.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam04/08/2001ĐạtPhạm QuốcV0137131

5.50Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Hải DươngNam27/07/2001ĐạtPhạm ThànhV0138132

6.00Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam14/05/2001ĐạtPhạm Văn TiếnV0139133

5.50Huyện Hưng Hà-Thái Bình (26.03)Thái BìnhNam09/03/2001ĐạtTrần TiếnV0140134

6.50Huyện Bình Giang-Hải Dương (21.12)Hải DươngNam28/07/2002ĐạtVũ ĐìnhV0141135

6.00Huyện Nghi Lộc-Nghệ An (29.16)Nghệ AnNam02/12/2001ĐểnhĐậu VănV0142136

8.00Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Lạng SơnNữ08/08/2001DiệpHoàng BíchV0143137

6.50Huyện Nam Trực-Nam Định (25.07)Nam ĐịnhNữ01/01/2001ĐiệpNguyễn HồngV0144138

7.50Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc (16.04)Vĩnh PhúcNam22/12/2000DiệpNguyễn XuânV0145139

7.00Huyện Can Lộc-Hà Tĩnh (30.06)Hà TĩnhNữ15/07/2001DinhNguyễn CẩmV0146140

6.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam02/09/2001ĐộNguyễn ĐứcV0147141

6.50Huyện Hải Hậu-Nam Định (25.10)Nam ĐịnhNam14/01/2001ĐoanTrần VănV0148142

6.50Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam17/06/2001DoanhPhạm QuốcV0149143

6.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam16/09/2001ĐôngNhâm ThànhV0150144
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5.50Huyện Hoằng Hóa-Thanh Hoá (28.22)Thanh HoáNam17/02/2001ĐôngTrần TrọngV0151145

7.00Huyện Kim Sơn-Ninh Bình (27.07)Ninh BìnhNam08/02/2001DuVũ ĐìnhV0153146

6.00Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNam11/09/2001ĐứcBùi AnhV0154147

6.00Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Bắc NinhNam13/09/2001ĐứcChu QuangV0155148

5.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNam12/03/2001ĐứcĐào TrungV0156149

6.00Huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng (03.12)Hải PhòngNam23/02/2001ĐứcĐỗ HữuV0157150

6.50Thành phố Lào Cai-Lào Cai (08.05)Lào CaiNam28/12/2001ĐứcĐỗ MinhV0159151

7.00Thành phố Ninh Bình-Ninh Bình (27.01)Ninh BìnhNam29/01/2001ĐứcNguyễn AnhV0160152

7.50TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNam12/01/2001ĐứcNguyễn AnhV0161153

6.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam27/09/2001ĐứcNguyễn HữuV0162154

5.00Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam09/10/2001ĐứcNguyễn MạnhV0163155

5.00Huyện Yên Bình-Yên Bái (13.04)Yên BáiNam17/11/2001ĐứcNguyễn MinhV0164156

7.00Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nam ĐịnhNam03/05/2000ĐứcNguyễn MinhV0166157

7.00Thành phố Đồng Hới-Quảng Bình (31.01)Quảng BìnhNam20/12/2001ĐứcNguyễn Thành SơnV0168158

6.00Huyện Lý Nhân-Hà Nam (24.04)Hà NamNam29/04/2001ĐứcNguyễn TrungV0169159

7.00Huyện Yên Dũng-Bắc Giang (18.10)Bắc GiangNam27/11/2001ĐứcNguyễn VănV0170160

6.00Huyện Lương Sơn-Hoà Bình (23.07)Hoà BìnhNam24/07/2001ĐứcNguyễn VănV0171161

6.50Huyện Thanh Hà-Hải Dương (21.10)Hải DươngNam26/09/2001ĐứcPhạm VănV0172162

7.00Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Hà NộiNam20/11/2001ĐứcPhan MinhV0173163

5.50Thị Xã Thái Hòa-Nghệ An (29.20)Nghệ AnNam28/03/2001ĐứcPhùng MinhV0174164

6.50Thành phố Hà Tĩnh-Hà Tĩnh (30.01)Hà TĩnhNam14/02/2001ĐứcThái MinhV0175165

6.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam12/12/2001ĐứcTrần XuânV0176166

6.00Huyện Quỳ Hợp-Nghệ An (29.04)Nghệ AnNam01/09/2001ĐứcTrương ViệtV0177167

7.00Huyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Ninh BìnhNữ24/07/2001DungĐào ThùyV0178168

6.50Huyện Bình Xuyên-Vĩnh Phúc (16.06)Vĩnh PhúcNữ06/03/2001DungNguyễn ThùyV0179169

6.00Huyện Thái Thụy-Thái Bình (26.08)Thái BìnhNữ12/05/2000DungPhạm ThùyV0180170

7.00Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Hà NộiNam13/10/2001DũngBùi ChíV0181171

7.00Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Hà NộiNam04/04/2001DũngĐào QuốcV0182172

5.00Quận Dương Kinh-Hải Phòng (03.15)Hải PhòngNam04/11/2001DũngĐinh TấnV0183173

7.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam17/08/2001DũngĐỗ MạnhV0184174

7.50Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Hà NộiNam24/11/2001DũngHồ AnhV0185175

6.50Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội (01.30)Hà NộiNam09/09/2001DũngNguyễn Bá TrungV0186176

6.50Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam12/08/2001DũngNguyễn ĐìnhV0187177

7.50Huyện Gia Bình-Bắc Ninh (19.07)Bắc NinhNam21/09/2001DũngNguyễn Hoàng AnhV0188178

5.50Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Hà NộiNam07/12/2001DũngNguyễn QuốcV0189179

6.50Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng (06.01)Cao BằngNam04/08/2001DũngNguyễn SỹV0190180

6.00Huyện Triệu Sơn-Thanh Hoá (28.18)Thanh HoáNam03/08/2001DũngNguyễn TấnV0191181
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7.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNam20/07/2001DũngNguyễn TríV0192182

6.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam22/08/2001DũngNguyễn TrọngV0193183

6.00Thành phố Yên Bái-Yên Bái (13.01)Yên BáiNam06/12/2001DũngNguyễn TrungV0194184

6.00Thành phố Hà Tĩnh-Hà Tĩnh (30.01)Hà TĩnhNam07/04/2001DũngNguyễn TuấnV0195185

6.00Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nam ĐịnhNam13/02/2001DũngNguyễn ViệtV0196186

5.00Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Hà NộiNam26/07/2001DũngPhạm HuyV0197187

7.00Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Hà NộiNam18/02/2001DũngPhan TiếnV0198188

6.00Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Hà NộiNam07/09/2001DũngTrần ĐứcV0199189

7.00Thành phố Cẩm Phả-Quảng Ninh (17.02)Quảng NinhNam09/07/2001DươngĐào MinhV0200190

5.00Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNam28/02/2001DươngHoàng MinhV0201191

5.00Huyện Kim Bảng-Hà Nam (24.03)Hà NamNam15/10/2001DươngLê QuýV0202192

6.50Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Bắc NinhNữ27/10/2001DươngLê ThùyV0203193

7.00Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam21/07/2001DươngLê TrùngV0204194

5.00Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Hải DươngNam05/05/2001DươngNghiêm TrọngV0205195

5.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam17/10/2001DươngNguyễn NamV0206196

7.00Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Hà NộiNam03/10/2001DươngNguyễn TháiV0207197

6.00Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNữ27/11/2001DươngNguyễn ThùyV0208198

7.00Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNam03/04/2001DươngNguyễn TiếnV0209199

5.00Huyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Thanh HoáNam16/08/2001DươngNguyễn TiếnV0210200

8.50Huyện Hoành Bồ-Quảng Ninh (17.12)Quảng NinhNam16/07/2001DươngNguyễn TriềuV0211201

6.00Huyện Yên Bình-Yên Bái (13.04)Yên BáiNam15/11/2001DươngNông TháiV0212202

7.00Huyện ý Yên-Nam Định (25.05)Nam ĐịnhNam17/10/2001DươngPhạm CôngV0213203

7.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam08/09/2001DươngPhạm HoàngV0214204

6.50Huyện Định Hóa-Thái Nguyên (12.03)Thái NguyênNam01/08/2001DươngPhạm VănV0215205

6.50Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc (16.04)Vĩnh PhúcNam14/08/2001DươngPhùng TháiV0216206

6.00Thành phố Hưng Yên-Hưng Yên (22.01)Hưng YênNam30/05/2001DuyĐặng ĐứcV0217207

5.50Huyện Cẩm Khê-Phú Thọ (15.06)Phú ThọNam14/02/2001DuyĐặng KhươngV0218208

6.00Huyện Cẩm Khê-Phú Thọ (15.06)Phú ThọNam16/07/2001DuyĐặng Ngọc KhươngV0219209

7.00Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNam12/07/2001DuyLâm LêV0220210

6.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam22/01/2001DuyLê QuangV0221211

6.50Quận Tây Hồ-Hà Nội (01.05)Hà NộiNam02/02/2001DuyNgô ThanhV0222212

7.50Huyện Ba Vì-Hà Nội (01.17)Hà NộiNam07/03/2001DuyNguyễn ĐứcV0223213

8.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam22/10/2001DuyNguyễn NhưV0224214

7.00Huyện Khoái Châu-Hưng Yên (22.04)Hưng YênNam17/02/2001DuyNguyễn PhúcV0225215

6.50Huyện Kim Động-Hưng Yên (22.02)Hưng YênNam25/10/2001DuyNguyễn QuangV0226216

6.00Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNam09/10/2001DuyNguyễn TrườngV0227217

6.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam21/08/2001DuyPhạm Hữu ThànhV0228218
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5.50Huyện Tân Yên-Bắc Giang (18.06)Bắc GiangNam14/05/2001DuyPhạm ThếV0229219

6.00Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Hà NộiNam17/02/2001DuyTrần PhươngV0230220

4.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam16/09/2001DuyVũ ĐứcV0231221

5.00Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Hà NộiNữ08/05/2000DuyênPhạm ThịV0232222

5.50Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Lạng SơnNữ03/11/2001DuyênTrương Thị MỹV0233223

5.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam21/06/2001GiangĐỗ DuyV0234224

6.00Quận Ngô Quyền-Hải Phòng (03.03)Hải PhòngNữ18/05/2001GiangNguyễn HàV0236225

6.50Huyện Thanh Ba-Phú Thọ (15.04)Phú ThọNữ12/12/2001GiangNguyễn HươngV0237226

5.50Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Hải DươngNữ29/07/2001GiangNguyễn HươngV0238227

7.00Huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng (03.12)Hải PhòngNữ03/10/2001GiangNguyễn Thị HươngV0239228

7.00Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Lạng SơnNữ12/09/2001GiangNguyễn Thị HươngV0240229

7.50Huyện An Dương-Hải Phòng (03.10)Hải PhòngNam15/08/2001GiangNguyễn TrườngV0241230

6.50Huyện Nông Cống-Thanh Hoá (28.19)Thanh HoáNữ15/01/2001GiangPhạm HươngV0242231

6.50Thành phố Tuyên Quang-Tuyên Quang (09.01)Tuyên QuangNữ16/11/2001GiangPhạm Ngọc VânV0243232

6.50Huyện Gia Lộc-Hải Dương (21.05)Hải DươngNam04/06/2001GiangPhạm TrườngV0244233

5.50Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Hà NộiNữ05/04/2001GiangTrần HoàngV0245234

7.00Huyện Vụ Bản-Nam Định (25.06)Nam ĐịnhNam27/08/2001GiangVũ HoàngV0246235

7.00Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Hà NộiNữ10/05/2001GiangVũ NgânV0247236

7.00Huyện Hoằng Hóa-Thanh Hoá (28.22)Thanh HoáNữ03/03/2001HàĐoàn Thị ViệtV0248237

7.50Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Hà NộiNam22/08/2001HàHoàng SơnV0249238

5.00Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Hà NộiNam14/09/2001HàLê XuânV0251239

6.00Huyện Thạch Hà-Hà Tĩnh (30.08)Hà TĩnhNữ02/01/2001HàLưu Thị NgânV0252240

6.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam11/11/2001HàNguyễn HoàngV0253241

5.00Huyện Việt Yên-Bắc Giang (18.09)Bắc GiangNam04/02/2001HàNguyễn NgọcV0254242

7.00Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Hải DươngNữ31/10/2001HàNguyễn PhươngV0255243

6.00Huyện Đô Lương-Nghệ An (29.14)Nghệ AnNữ20/07/2001HàNguyễn Thị NgânV0256244

5.50Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNữ05/11/2001HàNguyễn Thị ThuV0257245

5.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam07/05/2000HàNguyễn XuânV0258246

6.50Huyện Hoành Bồ-Quảng Ninh (17.12)Quảng NinhNữ23/03/2001HàPhạm ThuV0259247

6.50Huyện Yên Khánh-Ninh Bình (27.08)Ninh BìnhNam27/11/2001HảiĐinh NgọcV0261248

6.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam14/01/2001HảiHoàng MạnhV0262249

6.00Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam08/03/2001HảiLê MinhV0263250

5.50Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Hà NộiNam13/01/2001HảiLê TuấnV0265251

6.50Huyện Hưng Hà-Thái Bình (26.03)Thái BìnhNam08/10/2001HảiNguyễn ĐứcV0267252

5.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam25/06/2001HảiNguyễn ĐứcV0268253

5.50Huyện Mỹ Hào-Hưng Yên (22.08)Hưng YênNam06/07/2001HảiNguyễn HồngV0269254

5.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam24/01/2001HảiNguyễn TuấnV0270255
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8.50Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Hà NộiNam04/09/2001HảiNguyễn TuấnV0271256

6.50Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Hà NộiNam09/03/2001HảiTrần NgọcV0272257

7.50Huyện Vụ Bản-Nam Định (25.06)Nam ĐịnhNam05/02/2001HảiVũ VănV0273258

5.50Huyện An Dương-Hải Phòng (03.10)Hải PhòngNữ25/05/2001HânNguyễn Thị NgọcV0274259

6.50Huyện Phù Yên-Sơn La (14.06)Sơn LaNữ11/05/2001HânPhạm Thị MaiV0275260

7.00Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNữ15/08/2001HằngNguyễn MinhV0276261

8.00Huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng (03.09)Hải PhòngNữ14/02/2001HằngNguyễn ThịV0277262

7.00Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNữ26/09/2001HằngPhương ThúyV0278263

8.00Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Hà NộiNữ24/03/2001HạnhBùi Thị MỹV0279264

5.50Huyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nam ĐịnhNữ04/11/2001HạnhĐinh Thị MỹV0280265

6.00Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nam ĐịnhNữ17/02/2001HạnhNguyễn MinhV0281266

7.50Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Hà NộiNữ16/07/2001HạnhNguyễn Thị VinhV0282267

6.50Huyện Thanh Chương-Nghệ An (29.15)Nghệ AnNam30/12/2001HạnhNguyễn VănV0283268

7.00Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Hà NộiNam18/06/2001HậuNguyễn ĐứcV0284269

6.50Huyện Văn Yên-Yên Bái (13.03)Yên BáiNữ03/02/2001HiềnĐinh ThúyV0285270

7.50Huyện Thái Thụy-Thái Bình (26.08)Thái BìnhNữ28/05/2001HiềnHoàng ThuV0286271

5.00Huyện Hoằng Hóa-Thanh Hoá (28.22)Thanh HoáNữ18/07/2001HiềnLê Thị ThuV0287272

5.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNữ07/12/2000HiềnNguyễn Đạt ThuV0288273

5.50Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Hải PhòngNữ11/07/2001HiềnNguyễn Thị ThanhV0289274

5.50Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Hà NộiNữ16/08/2001HiềnNguyễn Thị ThuV0290275

6.00Thành phố Phúc Yên-Vĩnh Phúc (16.08)Vĩnh PhúcNữ06/10/2001HiềnNguyễn ThuV0291276

7.00Huyện Đông Hưng-Thái Bình (26.04)Thái BìnhNam05/12/2001HiểnNguyễn MinhV0292277

5.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam19/10/2001HiểnPhùng VănV0293278

4.50Huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh (30.03)Hà TĩnhNam22/01/2001HiệpHồ XuânV0294279

6.50Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam20/04/2001HiệpLê HuyV0295280

5.50Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Hà NộiNam18/10/2001HiệpLê VănV0296281

7.50Huyện ý Yên-Nam Định (25.05)Nam ĐịnhNam10/08/2001HiệpNgô ThếV0297282

5.50Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam21/04/2001HiệpNguyễn HoàngV0298283

6.50Huyện Tân Yên-Bắc Giang (18.06)Bắc GiangNam05/01/2001HiệpNguyễn MạnhV0299284

7.00Quận Tây Hồ-Hà Nội (01.05)Hà NộiNam15/03/2001HiệpPhùng HoàngV0300285

6.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam22/11/2001HiệpTrần HoàngV0301286

6.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam26/10/2001HiếuBùi ĐứcV0302287

8.00Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Hà NộiNam25/10/2001HiếuĐặng DuyV0303288

6.00Huyện Lệ Thủy-Quảng Bình (31.07)Quảng BìnhNam30/08/2001HiếuĐỗ XuânV0304289

6.00Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội (01.30)Hà NộiNam10/10/2001HiếuDương MinhV0305290

5.50Huyện Tân Kỳ-Nghệ An (29.10)Nghệ AnNam03/08/2001HiếuDương TrọngV0306291

6.00Huyện Yên Bình-Yên Bái (13.04)Yên BáiNam10/08/2000HiếuHoàng VănV0307292
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7.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam11/09/2001HiếuLê TrungV0308293

5.50Huyện Hoằng Hóa-Thanh Hoá (28.22)Thanh HoáNam13/02/2001HiếuLê TrungV0309294

7.00Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam24/08/2001HiếuNguyễn Doãn MinhV0310295

7.50Huyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nam ĐịnhNam18/10/2001HiếuNguyễn Mậu TrungV0311296

6.50Huyện Đan Phượng-Hà Nội (01.22)Hà NộiNam21/12/2001HiếuNguyễn MinhV0312297

6.00Huyện Đô Lương-Nghệ An (29.14)Nghệ AnNam07/09/2001HiếuNguyễn ThếV0313298

7.00Huyện Quảng Xương-Thanh Hoá (28.25)Thanh HoáNam05/08/2001HiếuNguyễn ThếV0314299

6.50Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Hà NộiNam24/04/2001HiếuPhạm ĐứcV0315300

6.00Huyện Tiên Yên-Quảng Ninh (17.08)Quảng NinhNam17/01/2001HiếuPhạm TrungV0316301

6.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam16/03/2001HiếuPhí VănV0317302

7.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam04/03/2001HiếuTrần MinhV0318303

7.00Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNam07/06/2001HiếuVũ ĐứcV0319304

6.50Huyện Ân Thi-Hưng Yên (22.03)Hưng YênNam15/08/2001HiếuVũ MinhV0320305

6.50Huyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nam ĐịnhNam03/02/2001HiếuVũ MinhV0321306

6.50Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Hoà BìnhNam03/03/2001HiếuVũ TrungV0322307

6.00Huyện Thái Thụy-Thái Bình (26.08)Thái BìnhNam01/03/2001HiếuVũ VănV0323308

6.00Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Hà NộiNữ20/11/2001HoaNguyễn Thị QuỳnhV0326309

6.00Thành phố Ninh Bình-Ninh Bình (27.01)Ninh BìnhNữ26/12/2001HoaTrần Trịnh QuỳnhV0327310

7.00Quận Dương Kinh-Hải Phòng (03.15)Hải PhòngNữ10/07/2001HoaVũ Thị DiệuV0328311

7.00Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nam ĐịnhNam23/06/2001HòaĐào XuânV0329312

5.50Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNam15/03/2001HòaNguyễn NhưV0330313

6.50Thành phố Tam Điệp-Ninh Bình (27.02)Ninh BìnhNam17/07/2001HòaQuách NgọcV0331314

7.00Huyện Yên Dũng-Bắc Giang (18.10)Bắc GiangNam16/04/1998HoànĐào ĐứcV0332315

6.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam01/02/2001HoàngCấn MinhV0333316

5.50Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam15/11/2001HoàngĐào VănV0334317

6.50Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam13/12/2001HoàngĐinh ThếV0335318

7.00Thành phố Bắc Kạn-Bắc Kạn (11.01)Bắc KạnNam04/11/2000HoàngLê VănV0336319

6.50Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam22/05/2001HoàngMai HuyV0337320

6.00Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Hải PhòngNam05/09/2001HoàngNguyễnV0338321

6.00Huyện Bình Lục-Hà Nam (24.06)Hà NamNam09/11/2001HoàngNguyễn HuyV0339322

6.50Huyện Hưng Nguyên-Nghệ An (29.18)Nghệ AnNam07/11/2001HoàngNguyễn PhiV0340323

7.50Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam26/09/2001HoàngNguyễn VănV0341324

6.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam18/11/2001HoàngNguyễn ViếtV0342325

8.00Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Hà NộiNam29/04/2001HoàngNguyễn ViệtV0343326

6.50Huyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Thanh HoáNam09/09/2001HoàngNguyễn ViệtV0344327

6.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNam29/08/2001HoàngNguyễn VũV0345328

6.00Huyện Na Hang-Tuyên Quang (09.03)Tuyên QuangNam26/10/2001HoàngNông MinhV0346329
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7.50Thành phố Cẩm Phả-Quảng Ninh (17.02)Quảng NinhNam18/11/2001HoàngPhạm HuyV0347330

6.00Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Hải PhòngNam03/11/2001HoàngTrần Hà ViệtV0348331

7.00Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam02/10/2001HoàngTrần KhoaV0349332

6.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam01/03/2001HoàngTrần Ngọc HuyV0350333

6.50Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam16/06/2001HoàngTrần ViệtV0351334

6.00Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Hải PhòngNam20/07/2001HoàngTrịnh ViệtV0352335

5.50Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNam01/06/2001HoàngTrịnh XuânV0353336

5.50Huyện Hoằng Hóa-Thanh Hoá (28.22)Thanh HoáNam12/01/2001HoàngTrương XuânV0354337

6.00Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam27/03/2001HoàngVăn Huy ViệtV0355338

5.50Huyện Lương Sơn-Hoà Bình (23.07)Hoà BìnhNam17/07/2001HoàngVõ MinhV0356339

5.00Huyện Hoằng Hóa-Thanh Hoá (28.22)Thanh HoáNam22/01/2001HoằngHắc VănV0357340

6.00Huyện Thạch An-Cao Bằng (06.10)Cao BằngNam14/06/2001HọcNguyễn XuânV0358341

6.50Thành phố Yên Bái-Yên Bái (13.01)Yên BáiNữ03/12/2001HồngVũ MaiV0359342

6.00Huyện Hương Khê-Hà Tĩnh (30.07)Hà TĩnhNam07/03/2001HuânNguyễn QuốcV0360343

7.50Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam07/06/2001HùngBùi DươngV0361344

6.50Huyện Nghĩa Hưng-Nam Định (25.09)Nam ĐịnhNam18/08/2001HùngĐỗ ThanhV0362345

7.00Thành phố Tuyên Quang-Tuyên Quang (09.01)Tuyên QuangNam05/07/2001HùngHồ MạnhV0363346

6.00Huyện Lương Sơn-Hoà Bình (23.07)Hoà BìnhNam08/12/2001HùngKhổng DuyV0364347

5.50Thành phố Phủ Lý-Hà Nam (24.01)Hà NamNam08/09/1996HùngLại NgọcV0365348

7.00Thị xã Đông Triều-Quảng Ninh (17.10)Quảng NinhNam27/03/2001HùngLê PhiV0366349

6.50Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNam30/07/2001HùngNguyễn ĐìnhV0367350

6.00Huyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Thanh HoáNam30/03/2001HùngNguyễn ViếtV0368351

7.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam28/10/2001HùngNguyễn ViệtV0369352

6.00Huyện Hưng Hà-Thái Bình (26.03)Thái BìnhNam29/06/2001HùngPhạm PhiV0370353

7.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam28/03/2001HùngPhan ThanhV0371354

6.00Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Hà NộiNam13/09/2001HùngPhùng ThếV0372355

6.50Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam28/10/2001HùngVũ HoàngV0373356

5.50Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam20/03/2001HưngBùi PhúcV0374357

7.00Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc (16.04)Vĩnh PhúcNam22/12/2001HưngĐàm HữuV0375358

7.00Huyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Thanh HoáNam24/09/2001HưngĐỗ VănV0376359

8.50Huyện Ngọc Lặc-Thanh Hoá (28.12)Thanh HoáNam14/01/2000HưngĐỗ ViếtV0377360

6.00Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNam04/03/2001HưngĐoàn ViệtV0378361

6.00Huyện Tân Sơn-Phú Thọ (15.13)Phú ThọNam23/12/2001HưngHà ViệtV0379362

5.50Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam08/10/2001HưngMai QuốcV0380363

5.00Huyện Ninh Giang-Hải Dương (21.08)Hải DươngNam16/01/2001HưngNguyễn QuangV0381364

5.50Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNam27/02/2001HưngNguyễn VănV0382365

7.00Huyện Kim Động-Hưng Yên (22.02)Hưng YênNam30/08/2001HưngTrần VănV0383366
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5.50Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNữ17/09/2001HươngDương Thị ThuV0384367

5.50Huyện Hải Hậu-Nam Định (25.10)Nam ĐịnhNữ19/01/2001HươngHoàng Thị ThuV0385368

6.50Huyện Kinh Môn-Hải Dương (21.04)Hải DươngNữ07/04/2001HươngNguyễn ThịV0386369

6.50Thành phố Tam Điệp-Ninh Bình (27.02)Ninh BìnhNữ14/05/2001HươngPhạm Thị MaiV0388370

6.00Huyện Tân Kỳ-Nghệ An (29.10)Nghệ AnNam15/02/2001HuyĐặng KhắcV0389371

7.00Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Hải DươngNam20/10/2001HuyĐoàn ĐứcV0390372

5.50Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng (06.01)Cao BằngNam05/03/2001HuyHoàng GiaV0392373

6.00Thị xã Phú Thọ-Phú Thọ (15.02)Phú ThọNam05/06/2001HuyLê AnhV0393374

7.50TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNam02/03/2001HuyLê HoàngV0394375

7.00Huyện Bình Xuyên-Vĩnh Phúc (16.06)Vĩnh PhúcNam26/07/2001HuyLưu ĐứcV0395376

5.00Thành phố Móng Cái-Quảng Ninh (17.04)Quảng NinhNam26/03/2001HuyNgô ĐăngV0396377

6.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam23/11/2001HuyNguyễn ĐứcV0397378

7.00Huyện Vũ Thư-Thái Bình (26.05)Thái BìnhNam08/05/2001HuyNguyễn ĐứcV0398379

7.00Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam19/05/2001HuyNguyễn NhậtV0399380

6.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNam20/08/2001HuyNguyễn QuangV0400381

7.00Huyện Đồng Hỷ-Thái Nguyên (12.07)Thái NguyênNam31/03/2001HuyNguyễn QuangV0401382

6.00Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Bắc NinhNam13/08/2001HuyNguyễn QuangV0402383

6.50Huyện Đan Phượng-Hà Nội (01.22)Hà NộiNam14/05/2001HuyNguyễn QuangV0403384

5.50Huyện Tiên Du-Bắc Ninh (19.04)Bắc NinhNam19/01/2001HuyNguyễn ThếV0404385

7.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNam14/12/2001HuyPhạm QuangV0405386

5.50Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Hà NộiNam25/06/2001HuyPhạm QuốcV0406387

6.00Huyện Như Thanh-Thanh Hoá (28.10)Thanh HoáNam07/07/2001HuyTrần MạnhV0407388

7.50Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Hà NộiNam31/07/2001HuyTrần NamV0408389

5.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam06/07/2001HuyTrần QuangV0409390

6.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam14/07/2001HuyTrịnh QuangV0410391

7.00Huyện Hà Trung-Thanh Hoá (28.21)Thanh HoáNam27/02/2001HuyVũ QuangV0411392

6.50Huyện Gia Bình-Bắc Ninh (19.07)Bắc NinhNữ17/07/2001HuyênTrịnh ThịV0412393

5.00Huyện Thanh Liêm-Hà Nam (24.05)Hà NamNữ26/04/2001HuyềnĐinh KhánhV0413394

6.50Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Vĩnh PhúcNữ07/07/2001HuyềnĐỗ Thị ThanhV0414395

7.50Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNữ15/12/2001HuyềnNguyễn KhánhV0415396

5.50Huyện Thái Thụy-Thái Bình (26.08)Thái BìnhNữ12/01/2001HuyềnNguyễn NgọcV0416397

6.50Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNữ10/08/2001HuyềnNguyễn Thị ThuV0417398

6.50Huyện ý Yên-Nam Định (25.05)Nam ĐịnhNữ02/03/2001HuyềnPhạm Thị KhánhV0418399

6.00Huyện Lâm Thao-Phú Thọ (15.10)Phú ThọNữ07/02/2001HuyềnTạ Ngô ThanhV0419400

6.00Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNữ11/02/2001HuyềnVũ PhươngV0420401

6.50Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Bắc NinhNam14/04/2001HuynhHồ ThếV0421402

5.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam13/07/2001KhaLại LýV0422403
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7.00Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNam02/05/2001KhảiNguyễn ThiênV0423404

7.00Huyện Bình Giang-Hải Dương (21.12)Hải DươngNam08/01/2001KhangPhạm TuấnV0424405

7.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam12/10/2001KhánhBùi DuyV0425406

7.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam22/01/2001KhánhCấn QuốcV0426407

8.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam24/08/2001KhánhĐinh NamV0427408

6.00Huyện Mộc Châu-Sơn La (14.10)Sơn LaNam02/09/2001KhánhHồ QuốcV0428409

7.50Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNam27/11/2001KhánhLê AnV0429410

7.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam21/11/2001KhánhNgô Duy BảoV0430411

6.00Huyện Điện Biên-Điện Biên (62.03)Điện BiênNam26/06/2001KhánhNguyễn ĐìnhV0431412

5.50Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNam17/08/2001KhánhNguyễn DuyV0432413

5.50Huyện Thanh Liêm-Hà Nam (24.05)Hà NamNam24/03/2001KhánhNguyễn NgọcV0433414

7.00Huyện Nam Trực-Nam Định (25.07)Nam ĐịnhNam10/09/2001KhánhPhạm DuyV0434415

8.00Huyện Thanh Thủy-Phú Thọ (15.12)Phú ThọNam24/04/2001KhánhPhạm QuốcV0435416

5.50Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng (06.01)Cao BằngNam02/01/2001KhoaLại VănV0436417

7.50Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Hà NộiNam10/12/2001KhôiNguyễn BáV0437418

7.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam17/11/2001KhôiNguyễn Phúc MinhV0438419

7.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNữ05/12/2001KhuêHàn NgọcV0439420

6.50Thành phố Thái Bình-Thái Bình (26.01)Thái BìnhNữ30/05/2001KhươngLại Thị MạnhV0440421

6.50Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam04/06/2001KiênBùi TrungV0441422

6.50Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam30/07/2001KiênĐặng Ngọc BảoV0442423

6.50Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam11/03/2001KiênĐỗ HữuV0443424

7.00Thành phố Lào Cai-Lào Cai (08.05)Lào CaiNam01/03/2000KiênLưu TrungV0444425

7.00Huyện Lâm Thao-Phú Thọ (15.10)Phú ThọNam15/08/2001KiênNguyễn ĐứcV0445426

7.00Huyện Phú Lương-Thái Nguyên (12.04)Thái NguyênNam04/03/2001KiênNguyễn TrungV0446427

7.00Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Hà NộiNam30/04/2001KiênTrần TrungV0447428

7.00Huyện Cẩm Giàng-Hải Dương (21.09)Hải DươngNam21/02/2001KiênVũ TrungV0449429

7.00Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Hà NộiNam01/11/2001LâmĐặng VănV0450430

5.50Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam24/12/2001LâmĐinh ĐứcV0451431

5.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam24/03/2001LâmNguyễn TùngV0452432

7.00Huyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Ninh BìnhNữ21/10/2001LanNguyễn NgọcV0453433

7.50Huyện Thanh Miện-Hải Dương (21.07)Hải DươngNữ03/10/2001LanNguyễn Thị ThuV0454434

4.50Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNam01/01/2001LânKiều HoàngV0455435

6.50Thành phố Uông Bí-Quảng Ninh (17.03)Quảng NinhNam23/09/2001LậpTrần XuânV0456436

6.50TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNữ16/10/2001LêTrần NhậtV0457437

7.50Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNữ04/10/2001LiênNguyễn ThịV0458438

7.00Huyện Bình Giang-Hải Dương (21.12)Hải DươngNữ17/04/2001LiênNguyễn ThịV0459439

6.00Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Hoà BìnhNam10/11/2001LinhBùi GiaV0460440
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5.50Huyện Bình Lục-Hà Nam (24.06)Hà NamNam15/08/2001LinhLê Đình CôngV0461441

6.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam12/04/2001LinhLê NgọcV0462442

7.00Huyện Hoằng Hóa-Thanh Hoá (28.22)Thanh HoáNữ27/12/2001LinhLê Thị DiệuV0463443

7.50TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNữ18/08/2001LinhLê ThùyV0464444

8.00Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Lạng SơnNữ10/08/2001LinhLương MaiV0465445

7.00Huyện Ân Thi-Hưng Yên (22.03)Hưng YênNữ14/08/2001LinhNgô KhánhV0466446

6.00Huyện Thanh Hà-Hải Dương (21.10)Hải DươngNữ25/02/2001LinhNguyễn ChiV0467447

7.50Huyện Vũ Thư-Thái Bình (26.05)Thái BìnhNam10/12/2001LinhNguyễn MinhV0468448

7.00Huyện Phù Ninh-Phú Thọ (15.09)Phú ThọNữ02/10/2001LinhNguyễn PhươngV0469449

7.50Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Hà NộiNam03/04/2001LinhNguyễn QuangV0470450

7.00Huyện Lục Nam-Bắc Giang (18.05)Bắc GiangNữ23/10/2001LinhNguyễn ThịV0471451

6.50Thành phố Thái Bình-Thái Bình (26.01)Thái BìnhNam23/10/2001LinhPhạm GiaV0472452

7.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNữ20/08/2001LinhPhạm KhánhV0473453

6.00Huyện Thanh Liêm-Hà Nam (24.05)Hà NamNam12/03/2001LinhPhạm QuangV0474454

6.50Huyện Thái Thụy-Thái Bình (26.08)Thái BìnhNữ09/10/2001LinhPhạm Thị ThùyV0475455

6.50Thị Xã Hoàng Mai-Nghệ An (29.21)Nghệ AnNam24/09/2001LinhPhạm VănV0476456

6.50Thành phố Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc (16.01)Vĩnh PhúcNam28/12/2001LinhPhí Lương TrọngV0477457

5.50Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNữ19/08/2001LinhTrần Thị KhánhV0478458

8.00Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNữ23/11/2001LinhVũ ChúcV0479459

7.00Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Hà NộiNữ17/05/2001LinhVũ Đàm PhươngV0480460

6.50Huyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Thanh HoáNữ11/10/2001LoanNgọ BíchV0481461

5.50Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng (06.01)Cao BằngNữ01/03/2001LoanNông BíchV0482462

5.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam09/02/2001LộcTrần XuânV0483463

8.00Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam01/02/2001LợiĐỗ ĐứcV0484464

6.50Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam28/05/2001LợiNguyễn VănV0485465

7.00Huyện Lục Nam-Bắc Giang (18.05)Bắc GiangNam16/02/2001LợiNguyễn VănV0486466

6.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam06/01/2001LongBùi QuýV0487467

6.50Thành phố Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc (16.01)Vĩnh PhúcNam14/07/2001LongĐào XuânV0488468

7.00Huyện Ngọc Lặc-Thanh Hoá (28.12)Thanh HoáNam25/12/2001LongĐinh ĐạiV0489469

6.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam15/09/2001LongĐỗ NamV0491470

6.00Quận Hồng Bàng-Hải Phòng (03.01)Hải PhòngNam22/07/2001LongĐỗ Nguyễn BảoV0492471

5.00Huyện Thái Thụy-Thái Bình (26.08)Thái BìnhNam12/01/2001LongĐỗ VănV0493472

8.00Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam08/03/2000LongĐoàn PhiV0494473

5.50Huyện Phù Ninh-Phú Thọ (15.09)Phú ThọNam08/05/2001LongHà HoàngV0495474

5.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam01/11/2000LongHồ NhậtV0497475

6.00Huyện Chợ Đồn-Bắc Kạn (11.02)Bắc KạnNam28/10/2001LongHoàng ĐìnhV0498476

6.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam02/09/2001LongLê QuangV0499477
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5.50Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam16/03/2001LongNgô HoàngV0500478

5.50Huyện Lục Ngạn-Bắc Giang (18.03)Bắc GiangNam18/09/2000LongNgô QuangV0501479

7.50Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Hà NộiNam20/10/2001LongNguyễn ĐắcV0502480

5.50Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Hoà BìnhNam06/07/2001LongNguyễn ĐứcV0503481

6.50Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Hà NộiNam31/12/2000LongNguyễn HoàngV0504482

6.50TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNam21/03/2001LongNguyễn Lê HoàngV0505483

6.00Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Hà NộiNam13/06/2001LongNguyễn Phú CườngV0506484

5.50Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNam01/05/2001LongNguyễn ThànhV0507485

6.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam24/09/2001LongNguyễn ThếV0508486

6.00Thành phố Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc (16.01)Vĩnh PhúcNam16/07/2001LongNguyễn ViệtV0509487

5.00Thành phố Tuyên Quang-Tuyên Quang (09.01)Tuyên QuangNam21/12/2001LongPhạm HoàngV0510488

6.00Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam17/09/2001LongPhan HoàngV0511489

5.50Thị Xã Buôn Hồ-Đắk Lắk (40.15)Đắk LắkNam11/08/2001LongTrần ĐứcV0512490

5.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam26/01/2001LongTrần HoàngV0513491

6.00Thành phố Việt Trì-Phú Thọ (15.01)Phú ThọNam31/12/2001LongVũ ThànhV0514492

5.50Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Hải DươngNam11/02/2001LongVũ TuấnV0515493

6.00Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng (06.01)Cao BằngNam17/12/2001LongVương ThànhV0516494

6.00Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng (06.01)Cao BằngNam14/11/2001LuânNguyễn ThànhV0517495

7.00Quận Tây Hồ-Hà Nội (01.05)Hà NộiNam04/03/2001LuânPhan ThànhV0518496

5.00Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Hà NộiNam30/06/2001LựcNguyễn DuyV0519497

7.00Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Hà NộiNam09/01/2000LựcPhạm TuấnV0520498

6.00Huyện Thạch Thành-Thanh Hoá (28.13)Thanh HoáNam19/05/2001LươngLê TâmV0521499

6.00Huyện Thái Thụy-Thái Bình (26.08)Thái BìnhNam13/12/2001LuyệnĐào ĐìnhV0522500

7.00Thành phố Đồng Hới-Quảng Bình (31.01)Quảng BìnhNữ13/05/2001LyLê Đặng LưuV0523501

5.00Huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng (03.12)Hải PhòngNữ16/07/2001LyTrần HảiV0524502

5.50Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam02/11/2001LýPhạm CôngV0525503

8.00TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNữ23/10/2001MaiBùi Lê NgọcV0526504

6.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNữ28/10/2001MaiĐinh NgọcV0527505

6.50Thành phố Lào Cai-Lào Cai (08.05)Lào CaiNữ06/11/2001MaiNguyễn HoàngV0528506

6.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNữ28/06/2001MaiNguyễn QuỳnhV0529507

6.00Huyện Kiến Xương-Thái Bình (26.06)Thái BìnhNữ17/03/2001MaiNguyễn Thị HươngV0530508

7.00Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Hà NộiNữ10/06/2001MaiNguyễn Thị SaoV0531509

6.50Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Vĩnh PhúcNam27/09/2001MạnhLê DiênV0532510

6.00Huyện Nghi Lộc-Nghệ An (29.16)Nghệ AnNam16/06/2000MạnhNguyễn BáV0533511

5.50Huyện Nghi Xuân-Hà Tĩnh (30.05)Hà TĩnhNam21/09/2001MạnhNguyễn ĐứcV0534512

5.00Thành phố Việt Trì-Phú Thọ (15.01)Phú ThọNam02/09/2001MạnhNguyễn HữuV0535513

6.00Thành phố Sơn La-Sơn La (14.01)Sơn LaNam05/07/2001MạnhNguyễn TiếnV0536514
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6.50Thành phố Việt Trì-Phú Thọ (15.01)Phú ThọNam12/12/2001MạnhNguyễn TiếnV0537515

6.50Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Hà NộiNam20/05/2001MạnhNguyễn VănV0538516

7.50Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNam04/01/2001MạnhPhạm VănV0539517

6.50Huyện Mường Chà-Điện Biên (62.05)Điện BiênNam23/09/2001MạnhVũ ĐứcV0540518

6.00Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Hà NộiNam11/09/2001MinhĐào TuấnV0541519

6.00Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Hà NộiNam05/01/2001MinhĐỗ HữuV0542520

7.50Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam05/10/2001MinhHoàng NhậtV0543521

7.00Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam18/02/2001MinhLê AnhV0544522

8.00Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Hà NộiNam07/12/2001MinhLê BìnhV0545523

7.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam26/03/2001MinhLê HảiV0546524

6.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam05/11/2001MinhLê HoàngV0547525

6.00TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNam19/05/2001MinhLê HồngV0548526

5.00Huyện Thanh Miện-Hải Dương (21.07)Hải DươngNam24/12/2001MinhLê NgọcV0549527

6.50Thành phố Đồng Hới-Quảng Bình (31.01)Quảng BìnhNữ25/12/2001MinhLê Thị DiệuV0550528

5.50Thành phố Huế-Thừa Thiên -Huế (33.01)Thừa Thiên -HuếNam19/05/2001MinhLê Trần QuangV0551529

6.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam28/02/2001MinhLê VănV0552530

7.00Huyện Định Hóa-Thái Nguyên (12.03)Thái NguyênNam02/12/2001MinhMa CôngV0553531

6.50Huyện Đức Trọng-Lâm Đồng (42.03)Lâm ĐồngNam24/08/2001MinhNguyễn CôngV0554532

6.50Thành phố Việt Trì-Phú Thọ (15.01)Phú ThọNam14/01/2001MinhNguyễn ĐứcV0555533

7.50Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam09/07/2001MinhNguyễn Duy NhậtV0556534

5.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam07/10/2001MinhNguyễn NhậtV0557535

6.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam23/02/2001MinhNguyễn QuangV0558536

5.50Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Hà NộiNam09/02/2001MinhNguyễn QuangV0559537

7.00Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Lạng SơnNam28/04/2001MinhNguyễn TháiV0560538

7.50Thành phố Tuyên Quang-Tuyên Quang (09.01)Tuyên QuangNữ18/03/2001MinhNguyễn Thị BìnhV0561539

6.00Thành phố Cẩm Phả-Quảng Ninh (17.02)Quảng NinhNữ26/09/2001MinhNguyễn Thị HồngV0562540

6.00Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Bắc NinhNam17/11/2001MinhNguyễn VănV0563541

6.50Huyện Ba Vì-Hà Nội (01.17)Hà NộiNam30/08/2001MinhNguyễn VănV0564542

6.00Huyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nam ĐịnhNam02/01/2000MinhPhạm TuấnV0565543

8.00Huyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nam ĐịnhNam11/11/2001MinhPhạm VănV0566544

6.50Huyện Ba Vì-Hà Nội (01.17)Hà NộiNam30/09/2001MinhPhan VănV0567545

8.00Huyện Gia Lộc-Hải Dương (21.05)Hải DươngNam25/08/2001MinhTăng VănV0568546

7.00Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Bắc NinhNữ08/05/2001MinhTrần BìnhV0569547

7.00Thị xã Phổ Yên-Thái Nguyên (12.09)Thái NguyênNam14/11/2001MinhTrần BìnhV0570548

7.50Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam26/05/2001MinhTrần BìnhV0571549

5.50Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Hà NộiNam06/05/1999MinhTrần ĐứcV0572550

7.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam07/08/2001MinhTrần TiếnV0573551
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6.50Huyện Vụ Bản-Nam Định (25.06)Nam ĐịnhNam26/03/2001MinhTrần VănV0574552

6.50Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Hà NộiNam08/12/2001MinhVương TáV0575553

7.00Huyện Cao Lộc-Lạng Sơn (10.07)Lạng SơnNữ18/06/2001MyNguyễn Thị TràV0576554

6.50Huyện Hưng Nguyên-Nghệ An (29.18)Nghệ AnNam06/04/2001NamChu HảiV0577555

5.00Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam24/04/2001NamHoàng HảiV0578556

7.00Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Hải DươngNam03/04/2001NamNguyễn ĐứcV0579557

5.50Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Bắc NinhNam11/12/2001NamNguyễn DuyV0580558

6.50Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Hà NộiNam10/03/2001NamNguyễn HoàiV0582559

6.50Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNam02/01/1998NamNguyễn Hoàng PhươngV0583560

6.50Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam12/02/2001NamNguyễn Phú NgọcV0584561

5.50Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam26/08/2001NamNguyễn VănV0585562

5.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam22/09/2001NamPhạm HoàngV0586563

7.50Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Bắc NinhNam29/11/2001NamPhạm TiếnV0587564

6.50Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam22/06/2001NamPhan HoàiV0588565

6.50Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam07/08/2001NamQuách ĐìnhV0589566

7.00Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Hà NộiNam17/06/2001NamTrần PhươngV0590567

6.50Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNam04/05/2001NamTrần ThạchV0591568

6.00Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Hà NộiNam28/12/2001NamTrần TrungV0592569

7.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNam21/06/2001NamVõ HoàngV0593570

6.00Thành phố Tam Điệp-Ninh Bình (27.02)Ninh BìnhNam17/03/2001NamVũ ThànhV0594571

6.00Thị xã Phổ Yên-Thái Nguyên (12.09)Thái NguyênNam19/10/2001NamVũ VănV0595572

6.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNữ19/08/2001NgaĐỗ Thị PhươngV0596573

5.50Huyện Tiên Du-Bắc Ninh (19.04)Bắc NinhNữ25/10/2001NgaNguyễn ThịV0597574

7.00Huyện Tiên Du-Bắc Ninh (19.04)Bắc NinhNữ09/12/2001NgaNguyễn Thị ThanhV0598575

6.00Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNữ09/06/2001NgaNguyễn Thị ThuV0599576

6.00Huyện Yên Khánh-Ninh Bình (27.08)Ninh BìnhNữ07/08/2001NgàNguyễn Thị ThúyV0600577

6.00Huyện Yên Phong-Bắc Ninh (19.02)Bắc NinhNữ16/11/2001NgânNguyễn ThịV0601578

5.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam17/06/2001NgânPhạm ThanhV0602579

7.00Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Hà NộiNữ09/08/2001NgátPhạm ThịV0603580

7.00Huyện Hưng Nguyên-Nghệ An (29.18)Nghệ AnNữ02/08/2001NgátPhạm Thị HồngV0604581

4.50Huyện Kỳ Anh-Hà Tĩnh (30.10)Hà TĩnhNam02/09/2001NghĩaHoàng TrọngV0605582

7.50Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Lạng SơnNam13/05/2001NghĩaPhạm MinhV0606583

6.50Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Hà NộiNam04/09/2001NghĩaVũ TrọngV0607584

5.50Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam22/05/2001NghĩaVũ TrọngV0608585

6.00Thành phố Lào Cai-Lào Cai (08.05)Lào CaiNữ23/07/2001NgọcĐặng Lê NhưV0609586

6.00Huyện Thanh Hà-Hải Dương (21.10)Hải DươngNữ01/09/2001NgọcĐoàn ThịV0610587

7.50TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNam22/01/2001NgọcLê ĐứcV0611588
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7.00Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam09/01/2001NgọcNguyễn ĐứcV0612589

8.00Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Hà NộiNữ20/04/2000NgọcNguyễn MinhV0613590

6.00Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Hà NộiNữ05/10/2001NgọcNguyễn MinhV0614591

7.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNam03/05/2001NgọcNguyễn PhụV0615592

5.00Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Vĩnh PhúcNam05/10/2001NgọcNguyễn TấtV0616593

5.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNữ13/03/2001NgọcNguyễn Thị MinhV0617594

6.00Thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh (30.02)Hà TĩnhNữ11/09/2001NgọcTrần Hải CẩmV0618595

6.00Huyện Nam Trực-Nam Định (25.07)Nam ĐịnhNam14/04/2001NgọcTrần MinhV0619596

5.00Huyện Tiên Lãng-Hải Phòng (03.11)Hải PhòngNam24/12/2001NguyênCao Nguyễn ĐứcV0620597

6.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam28/07/2001NguyênNguyễn HữuV0621598

7.50Huyện Lâm Thao-Phú Thọ (15.10)Phú ThọNữ17/12/2001NguyênNguyễn ThùyV0622599

5.50Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam02/09/2001NguyênNguyễn VănV0623600

7.00Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Hải DươngNam26/03/2001NguyênTiêu HảiV0624601

6.00Thành phố Phúc Yên-Vĩnh Phúc (16.08)Vĩnh PhúcNam05/09/2001NguyệnNguyễn CôngV0625602

6.50Huyện Nam Đàn-Nghệ An (29.17)Nghệ AnNữ17/12/2001NguyệtPhan MinhV0626603

6.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam23/10/2001NhânHồ HữuV0627604

7.50Huyện Thọ Xuân-Thanh Hoá (28.15)Thanh HoáNữ26/02/2001NhânVũ ThịV0628605

7.00Huyện Định Hóa-Thái Nguyên (12.03)Thái NguyênNam14/09/2001NhấtNguyễn Khánh MạnhV0629606

8.00Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Hà NộiNam27/07/2001NhậtNgô VănV0630607

6.50Huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An (29.06)Nghệ AnNam16/12/2000NhậtPhạm NgọcV0631608

6.00Huyện Sông Mã-Sơn La (14.09)Sơn LaNữ14/06/2001NhiCà ThịV0632609

6.50Thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh (30.02)Hà TĩnhNữ20/11/2001NhiLê NgọcV0633610

7.50Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Lạng SơnNữ08/07/2001NhiPhạm Ngọc AnhV0634611

7.00TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNữ23/12/2001NhưLê ThịV0635612

5.50Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNữ04/01/2001NhungNguyễn HồngV0636613

5.00Huyện Yên Phong-Bắc Ninh (19.02)Bắc NinhNữ27/03/2001NhungNguyễn ThịV0637614

7.00Huyện Nghi Lộc-Nghệ An (29.16)Nghệ AnNữ14/01/2001NhungNguyễn ThịV0638615

6.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNữ14/10/2001NhungNguyễn Thị HồngV0639616

5.50Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam24/12/2001NinhHoàng BảoV0640617

6.50Thành phố Hà Giang-Hà Giang (05.01)Hà GiangNữ18/04/2001NinhNguyễn ThùyV0641618

6.50Huyện Tiền Hải-Thái Bình (26.07)Thái BìnhNữ20/10/2001OanhĐỗ Thị KiềuV0642619

6.50Huyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nam ĐịnhNữ16/12/2000OanhNguyễn ThịV0643620

5.00T.Lào CaiNữ21/11/2001OanhNguyễn Thị KiềuV0645621

7.50Quận Ngô Quyền-Hải Phòng (03.03)Hải PhòngNữ07/04/2001OanhNguyễn Thị QuỳnhV0646622

6.00Huyện Thanh Hà-Hải Dương (21.10)Hải DươngNữ08/11/2001OanhPhạm Thị ThuV0647623

7.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNữ22/06/2001OanhTrần KimV0648624

4.50Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam16/11/2001PhanNguyễn Bùi TấnV0649625
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8.00Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Hà NộiNam14/11/2001PhátHoàng QuangV0650626

6.00Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc (16.04)Vĩnh PhúcNam23/11/2000PhiNguyễn VănV0651627

7.00Thành phố Phúc Yên-Vĩnh Phúc (16.08)Vĩnh PhúcNam01/11/2001PhongChu HồngV0652628

6.50Huyện Bảo Yên-Lào Cai (08.02)Lào CaiNam04/08/2001PhongLương Tô HảiV0653629

6.50Huyện Thường Tín-Hà Nội (01.27)Hà NộiNam29/11/2001PhongNghiêm XuânV0654630

5.50Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNam11/12/1998PhongNgô VănV0655631

6.50Huyện Tiền Hải-Thái Bình (26.07)Thái BìnhNam18/11/2001PhongNguyễn HàV0656632

5.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam02/07/2001PhongNguyễn TiếnV0657633

5.00Thị xã Chí Linh-Hải Dương (21.02)Hải DươngNam24/01/1997PhongPhạm VũV0658634

8.50Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam25/09/2001PhongPhan QuốcV0659635

8.00Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNam07/11/2001PhongTrần BảoV0660636

6.00Quận Tây Hồ-Hà Nội (01.05)Hà NộiNam27/02/2001PhongTrần TânV0661637

6.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam17/08/2001PhongTrần TiếnV0662638

6.00Huyện Việt Yên-Bắc Giang (18.09)Bắc GiangNam23/09/2001PhongVũ HồngV0663639

7.50Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNam10/01/2001PhongVũ TiênV0664640

6.50Huyện Thanh Miện-Hải Dương (21.07)Hải DươngNam28/08/2000PhúĐinh VănV0665641

5.00Huyện Thái Thụy-Thái Bình (26.08)Thái BìnhNam14/12/2001PhúNguyễn HữuV0666642

6.50Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNam28/11/2001PhúcHoàng ĐaV0667643

7.00Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Hoà BìnhNữ22/03/2001PhúcLê ThùyV0668644

6.00Huyện Kim Bảng-Hà Nam (24.03)Hà NamNam17/08/1999PhúcNguyễn HồngV0669645

6.00Huyện Lâm Thao-Phú Thọ (15.10)Phú ThọNam01/06/2001PhúcNguyễn NhậtV0670646

6.00Thành phố Đồng Hới-Quảng Bình (31.01)Quảng BìnhNam07/11/1997PhúcNguyễn VănV0671647

6.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam30/09/2001PhúcNguyễn VănV0672648

5.50Thành phố Thái Bình-Thái Bình (26.01)Thái BìnhNam27/05/2001PhúcPhạm Vũ HồngV0673649

6.00Huyện Hưng Nguyên-Nghệ An (29.18)Nghệ AnNam02/06/2001PhúcVõ HuyV0674650

7.50Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam11/09/2001PhúcVương Hữu ThanhV0675651

7.00Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Vĩnh PhúcNam27/07/2001PhướcPhạm ĐìnhV0676652

6.00Huyện Mường Chà-Điện Biên (62.05)Điện BiênNữ14/10/2001PhươngCao HạnhV0677653

7.00Huyện Hiệp Hòa-Bắc Giang (18.07)Bắc GiangNam06/02/2001PhươngLê TuấnV0678654

6.50Huyện Tam Dương-Vĩnh Phúc (16.02)Vĩnh PhúcNữ19/02/2001PhươngNguyễn Thị ThuV0679655

6.00Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc (16.04)Vĩnh PhúcNữ08/08/2001PhươngNguyễn ThuV0680656

6.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNữ08/08/2001PhươngTống QuỳnhV0681657

6.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNữ28/07/2001PhươngVũ Nguyễn HạnhV0682658

7.00Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Hà NộiNữ27/09/2001PhượngĐỗ ThịV0683659

7.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNữ12/02/2001PhượngLê ThuV0684660

6.50Huyện Đan Phượng-Hà Nội (01.22)Hà NộiNữ05/11/2001PhượngNguyễn MinhV0685661

7.00Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam17/04/2001QuânĐặng VănV0686662
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7.00Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam22/11/2001QuânĐinh AnhV0687663

6.50Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam12/07/2001QuânLê AnhV0688664

6.50Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc (16.04)Vĩnh PhúcNam03/10/2001QuânNguyễn ĐứcV0690665

5.00Huyện Tiên Yên-Quảng Ninh (17.08)Quảng NinhNam11/05/2001QuânNguyễn ĐứcV0691666

5.50TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNam03/11/2001QuânNguyễn MạnhV0692667

5.50Thị xã Từ Sơn-Bắc Ninh (19.05)Bắc NinhNam28/10/2001QuânNguyễn PhụV0693668

5.50Huyện Thiệu Hóa-Thanh Hoá (28.17)Thanh HoáNam29/05/2001QuânNguyễn QuốcV0694669

7.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam28/05/2001QuânNguyễn TrọngV0695670

5.50Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam28/09/2001QuânPhạm MinhV0697671

5.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam02/10/2001QuânPhạm MinhV0698672

7.00Huyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Ninh BìnhNam30/11/2001QuânTrần MinhV0699673

7.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam12/06/2001QuânTrịnh MinhV0700674

6.00Thành phố Lào Cai-Lào Cai (08.05)Lào CaiNam28/05/2001QuânVương MinhV0701675

6.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNam29/10/2001QuangBùi Hoàng MinhV0702676

5.50Thành phố Bắc Giang-Bắc Giang (18.01)Bắc GiangNam27/02/2001QuangĐinh TrọngV0703677

5.50Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Hà NộiNam08/10/2001QuangNguyễn Hoàng TuấnV0704678

6.50Huyện Thanh Chương-Nghệ An (29.15)Nghệ AnNam20/11/2001QuangNguyễn MinhV0705679

7.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam22/05/2001QuangNguyễn Vũ ĐứcV0707680

6.00Huyện Văn Yên-Yên Bái (13.03)Yên BáiNam27/03/2001QuangPhạm ThanhV0708681

5.50Huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng (03.09)Hải PhòngNam18/05/2001QuangPhương VănV0709682

5.00Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Hà NộiNam22/07/2001QuangTrần NhậtV0711683

7.50Huyện Lục Ngạn-Bắc Giang (18.03)Bắc GiangNam03/07/2001QuátGiáp TổngV0712684

5.50Thành phố Móng Cái-Quảng Ninh (17.04)Quảng NinhNam20/09/2001QuốcLê KiếnV0713685

6.50Huyện Nghi Lộc-Nghệ An (29.16)Nghệ AnNam02/01/2001QuýNguyễn DuyV0714686

6.50Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Hải PhòngNam20/01/2001QuýNguyễn NgọcV0715687

7.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNữ19/06/2001QuyênNguyễn ThịV0716688

7.00Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam21/02/2001QuyếtTrần MinhV0717689

5.50Huyện Nghĩa Hưng-Nam Định (25.09)Nam ĐịnhNữ20/02/2001QuỳnhChắng ThịV0718690

7.50Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Hà NộiNữ15/09/2001QuỳnhĐặng NhưV0719691

6.00Thành phố Hải Dương-Hải Dương (21.01)Hải DươngNữ03/04/2001QuỳnhLê Đỗ LanV0720692

7.00Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Hà NộiNữ07/10/2001QuỳnhNguyễn PhươngV0721693

7.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNữ14/03/2001QuỳnhTrần NgọcV0722694

7.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNữ14/11/2001QuỳnhTrần Thị DiễmV0723695

5.50Huyện Nam Sách-Hải Dương (21.03)Hải DươngNữ07/09/2001QuỳnhVũ Thị NhưV0724696

6.50Thành phố Hà Giang-Hà Giang (05.01)Hà GiangNữ08/09/2001QuỳnhVũ ThuV0725697

5.50Huyện Đức Thọ-Hà Tĩnh (30.04)Hà TĩnhNam23/09/2001SángNguyễn NgọcV0726698

5.50Huyện Trực Ninh-Nam Định (25.08)Nam ĐịnhNam28/10/2001SángVũ QuangV0727699
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5.50Huyện Yên Phong-Bắc Ninh (19.02)Bắc NinhNữ28/01/2001SenNguyễn ThịV0728700

6.00Huyện Kỳ Sơn-Hoà Bình (23.06)Hoà BìnhNam13/03/2001SơnCao KỳV0729701

7.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam28/11/2001SơnLê HồngV0730702

5.50Thành phố Bắc Ninh-Bắc Ninh (19.01)Bắc NinhNam30/10/2001SơnLê MinhV0731703

7.00Huyện Định Hóa-Thái Nguyên (12.03)Thái NguyênNam01/10/2001SơnLê Ngọc TháiV0732704

5.50Thành phố Việt Trì-Phú Thọ (15.01)Phú ThọNam02/07/2001SơnLê TùngV0733705

7.50Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNam28/05/2001SơnNguyễn BáV0734706

5.50Thành phố Thái Bình-Thái Bình (26.01)Thái BìnhNam17/10/2001SơnNguyễn CaoV0735707

6.50Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc (16.04)Vĩnh PhúcNam15/09/2001SơnNguyễn ĐắcV0736708

6.00Thành phố Bắc Ninh-Bắc Ninh (19.01)Bắc NinhNam02/11/2001SơnNguyễn ĐìnhV0737709

6.00Thành phố Phúc Yên-Vĩnh Phúc (16.08)Vĩnh PhúcNam09/09/2001SơnNguyễn ĐứcV0738710

6.50Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Hà NộiNam13/02/2001SơnNguyễn HữuV0739711

8.00Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Hà NộiNam15/02/2001SơnNguyễn KimV0740712

7.50Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng (06.01)Cao BằngNam27/08/2001SơnNông KhánhV0741713

6.50Thị xã Ba Đồn-Quảng Bình (31.08)Quảng BìnhNam10/05/1999SơnPhạm HoàngV0742714

6.00Huyện Hà Trung-Thanh Hoá (28.21)Thanh HoáNam02/01/2001SơnPhạm QuangV0743715

7.00Thành phố Đồng Hới-Quảng Bình (31.01)Quảng BìnhNam12/05/2001SơnTrần Ngọc HoàngV0744716

5.50Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Hà NộiNam11/01/2001SỹNguyễn KimV0745717

6.50Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam24/08/2001TàiĐỗ HữuV0746718

6.00Thành phố Yên Bái-Yên Bái (13.01)Yên BáiNam16/07/2001TàiNguyễn TiếnV0747719

7.50Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNam16/10/2001TàiNguyễn ViếtV0748720

6.00T.Nghệ AnNam31/03/2001TàiThái VănV0749721

7.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam31/12/2001TâmĐặng HữuV0751722

8.00Huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng (03.12)Hải PhòngNữ28/11/2001TâmĐỗ Thị ThanhV0752723

5.50Huyện Bảo Lạc-Cao Bằng (06.02)Cao BằngNữ16/10/2001TâmHoàng AnhV0753724

6.00Huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng (03.09)Hải PhòngNam28/07/2001TâmNguyễn QuangV0754725

6.50Thành phố Lào Cai-Lào Cai (08.05)Lào CaiNữ09/03/2001TâmNguyễn ThiênV0755726

6.00Huyện Hải Hậu-Nam Định (25.10)Nam ĐịnhNam11/06/2000TâmVũ MinhV0756727

7.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam24/10/2001TânĐỗ QuốcV0757728

6.50Huyện Kim Bảng-Hà Nam (24.03)Hà NamNam22/04/2001TânLê VănV0758729

6.00Huyện Thuận Thành-Bắc Ninh (19.06)Bắc NinhNam27/04/2001TânNguyễn MạnhV0759730

5.00Huyện Thạch Hà-Hà Tĩnh (30.08)Hà TĩnhNam17/08/2001TânNguyễn Phan DuyV0760731

7.50Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Hà NộiNam28/01/2001TânNguyễn VănV0761732

6.50Huyện Kiến Xương-Thái Bình (26.06)Thái BìnhNam01/03/2001TânVũ XuânV0763733

6.00Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Hà NộiNam17/12/2001TháiChu QuangV0764734

5.00Huyện Bảo Yên-Lào Cai (08.02)Lào CaiNam19/08/2001TháiĐoàn ThànhV0765735

7.00Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Lạng SơnNam25/11/2001TháiHuỳnh TấnV0766736
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5.50Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Vĩnh PhúcNam06/09/2001TháiNguyễn HữuV0767737

6.00Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng (06.01)Cao BằngNam27/02/2001TháiNguyễn LâmV0768738

7.00Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Vĩnh PhúcNam16/05/2001TháiTrần HồngV0769739

7.00Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNam06/08/2001ThăngNguyễn VănV0770740

7.50Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam07/01/2001ThắngBùi ĐứcV0771741

6.50Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc (16.04)Vĩnh PhúcNam09/10/2001ThắngBùi QuangV0772742

6.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam21/12/2001ThắngChu NguyênV0773743

6.00Huyện Hoằng Hóa-Thanh Hoá (28.22)Thanh HoáNam22/09/2001ThắngLê TấtV0774744

7.00Huyện Cẩm Giàng-Hải Dương (21.09)Hải DươngNam01/08/2001ThắngNgọc AnhV0775745

7.00Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam21/06/2001ThắngNguyễn ĐìnhV0776746

5.00Quận Cầu Giấy-Hà Nội (01.06)Hà NộiNam09/10/2001ThắngNguyễn ĐứcV0777747

6.50Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNam30/08/2001ThắngNguyễn ĐứcV0778748

6.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam13/03/2001ThắngNguyễn KhươngV0779749

7.50Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn (10.01)Lạng SơnNam15/09/2001ThắngNguyễn NgọcV0780750

6.50Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNam26/09/2001ThắngNguyễn VănV0781751

7.00Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam06/08/2000ThắngPhạm QuốcV0782752

6.50Huyện Văn Giang-Hưng Yên (22.10)Hưng YênNam13/06/2000ThắngPhạm ToànV0783753

6.50Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Hà NộiNam10/06/2001ThắngTrần HữuV0784754

5.50Huyện Nam Sách-Hải Dương (21.03)Hải DươngNam31/10/2001ThắngTrần KimV0785755

7.00Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNữ29/07/2001ThanhNguyễn ThịV0786756

7.50Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam31/10/2001ThanhNguyễn VănV0787757

6.50Huyện Đăk Hà-Kon Tum (36.07)Kon TumNam30/11/2001ThanhPhùng AnhV0788758

5.50Thành phố Ninh Bình-Ninh Bình (27.01)Ninh BìnhNam07/12/2001ThànhDương VănV0789759

8.00Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam11/10/2001ThànhDương VănV0790760

7.00Huyện ý Yên-Nam Định (25.05)Nam ĐịnhNam04/06/2001ThànhHà QuangV0791761

6.00Huyện Vụ Bản-Nam Định (25.06)Nam ĐịnhNam13/03/2000ThànhHoàng NgọcV0792762

5.50Huyện Tiên Yên-Quảng Ninh (17.08)Quảng NinhNam04/09/2001ThànhNgô QuốcV0793763

5.00Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Hoà BìnhNam04/04/2001ThànhNguyễn HữuV0795764

8.00Huyện Thái Thụy-Thái Bình (26.08)Thái BìnhNam28/03/2001ThànhNguyễn MậuV0796765

6.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam09/01/2001ThànhNguyễn TiếnV0797766

5.50Huyện Thái Thụy-Thái Bình (26.08)Thái BìnhNam08/10/2001ThànhNguyễn TrungV0798767

6.00Huyện Mộc Châu-Sơn La (14.10)Sơn LaNam30/05/2001ThànhNguyễn TuấnV0799768

6.50Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam02/10/2001ThànhNguyễn XuânV0800769

6.00Thành phố Thái Bình-Thái Bình (26.01)Thái BìnhNam03/11/2001ThànhPhạm ĐìnhV0801770

5.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam13/02/2001ThànhTạ XuânV0802771

7.00Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNam05/06/2001ThànhTống NguyênV0803772

8.50Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Hà NộiNam22/09/2001ThànhTrần HuyV0804773
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6.50Thành phố Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc (16.01)Vĩnh PhúcNam04/10/2001ThànhTrần KhoaV0805774

7.50Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam06/10/2001ThànhVũ MinhV0806775

7.00Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam06/04/2001ThaoNguyễn HữuV0807776

6.50Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNữ18/09/2001ThảoBùi PhươngV0808777

6.50Huyện Đồng Hỷ-Thái Nguyên (12.07)Thái NguyênNữ03/07/2001ThảoHoàng Thị PhươngV0809778

7.50Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Hà NộiNữ27/09/2001ThảoNguyễn Thị PhươngV0810779

8.00Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Hà NộiNữ08/02/2001ThảoPhạm ThuV0811780

7.00Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Hà NộiNữ05/08/2001ThảoTrịnh PhươngV0812781

6.00Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Hà NộiNữ25/10/2001ThảoVương PhươngV0813782

6.50Huyện Văn Lãng-Lạng Sơn (10.04)Lạng SơnNam07/04/2000ThiHoàng ĐứcV0814783

5.50Huyện Thường Tín-Hà Nội (01.27)Hà NộiNam07/09/2000ThiVũ ĐứcV0815784

7.00Thành phố Hưng Yên-Hưng Yên (22.01)Hưng YênNam02/04/2001ThiệnBùi ĐứcV0816785

6.00Huyện Nghĩa Đàn-Nghệ An (29.05)Nghệ AnNam13/03/2001ThiệnTrần VănV0817786

7.50Huyện Văn Lâm-Hưng Yên (22.09)Hưng YênNam13/12/2001ThiệnVũ XuânV0818787

6.00Huyện Nam Đàn-Nghệ An (29.17)Nghệ AnNam08/03/2001ThiệpHoàng ThếV0819788

6.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam27/12/2001ThịnhĐỗ TháiV0820789

6.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam17/10/2001ThịnhNguyễn XuânV0821790

7.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam14/10/2001ThịnhVũ Nguyễn GiaV0822791

6.00Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nam ĐịnhNam24/11/1998ThịnhVũ TiếnV0823792

6.50Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Hoà BìnhNữ04/05/2001ThơNguyễn Thị AnhV0824793

6.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam21/02/2001ThọChu ĐứcV0825794

5.00Huyện Yên Mỹ-Hưng Yên (22.05)Hưng YênNam03/12/2001ThoạiLê VănV0826795

6.00TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNữ03/09/2001ThơmPhạm Thị HồngV0827796

5.50Huyện Khoái Châu-Hưng Yên (22.04)Hưng YênNữ31/03/2001ThuNguyễn LệV0828797

7.00Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Hà NộiNữ22/01/2001ThuNguyễn ThịV0829798

6.50TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNam28/11/2000ThuậnDương MinhV0831799

5.50Huyện Tân Yên-Bắc Giang (18.06)Bắc GiangNữ31/07/2001ThươngGiáp HuyềnV0832800

5.50Huyện Vũ Thư-Thái Bình (26.05)Thái BìnhNữ12/05/2001ThươngNguyễn Thị HàV0833801

5.00Huyện Đông Hưng-Thái Bình (26.04)Thái BìnhNữ09/08/2001ThươngTrần Thị HuyềnV0834802

6.50Huyện Ngọc Lặc-Thanh Hoá (28.12)Thanh HoáNữ25/08/2001ThúyHà ThịV0835803

7.00Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Hà NộiNữ04/08/2001ThúyNguyễn ThịV0836804

6.50Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNữ20/11/2001ThùyPhó Thị MinhV0837805

6.50Thị xã Chí Linh-Hải Dương (21.02)Hải DươngNữ02/01/2001ThủyĐỗ ThanhV0838806

5.00Huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh (30.03)Hà TĩnhNữ04/06/2001ThủyHà ThịV0839807

6.50Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNữ26/02/2001ThủyLê Thị ThanhV0840808

6.00Thị xã Phổ Yên-Thái Nguyên (12.09)Thái NguyênNữ01/10/2001ThủyNguyễn Thị ThanhV0841809

5.50Huyện Duy Tiên-Hà Nam (24.02)Hà NamNữ07/03/2001ThủyVũ Nguyễn ThanhV0842810
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7.00Huyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nam ĐịnhNam11/05/2001ThuyênNguyễn VănV0843811

6.50Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Hà NộiNam25/05/2001TiênLê VănV0844812

6.00Huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng (03.12)Hải PhòngNữ13/08/2001TiênPhạm Thị ThủyV0845813

6.00Huyện Quỳnh Phụ-Thái Bình (26.02)Thái BìnhNam11/04/2001TiếnBùi MinhV0846814

6.50Huyện Hoằng Hóa-Thanh Hoá (28.22)Thanh HoáNam01/09/2001TiếnHắc VănV0847815

7.50Thị xã Đông Triều-Quảng Ninh (17.10)Quảng NinhNam08/02/2001TiếnKhúc QuangV0848816

2.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam11/11/2001TiếnLê MinhV0849817

7.50Huyện Chương Mỹ-Hà Nội (01.21)Hà NộiNam28/04/2001TiếnLê VănV0850818

8.00Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Hà NộiNam21/04/2001TiếnLương HữuV0851819

6.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam31/10/2001TiếnNguyễn MinhV0852820

7.00Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNam26/11/2001TiếnPhạm VănV0853821

7.00Huyện Vũ Thư-Thái Bình (26.05)Thái BìnhNam29/12/2001TiếnTrần MinhV0854822

5.50Huyện ý Yên-Nam Định (25.05)Nam ĐịnhNam02/11/2001TiếnTrần ThếV0855823

6.00Huyện Quỳnh Phụ-Thái Bình (26.02)Thái BìnhNam05/01/2001TiếnTrần VănV0856824

7.00Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNam28/08/2001TiếnVương XuânV0857825

7.00Huyện Vũ Thư-Thái Bình (26.05)Thái BìnhNam02/10/2001TiệpPhạm DuyV0858826

6.50Huyện Diễn Châu-Nghệ An (29.12)Nghệ AnNam05/03/2000TìnhNguyễn VănV0859827

6.50Huyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Ninh BìnhNam08/06/2001ToànĐinh ĐắcV0860828

5.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam15/09/2001ToànĐỗ TiếnV0861829

5.00Huyện Bắc Hà-Lào Cai (08.04)Lào CaiNam06/01/2001ToànDương ĐứcV0862830

6.00Huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng (03.09)Hải PhòngNam06/11/2001ToànNguyễn ThanhV0863831

8.00Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam09/01/2001ToànNguyễn VănV0864832

6.50Huyện Yên Khánh-Ninh Bình (27.08)Ninh BìnhNam16/02/2001ToànTống ĐứcV0865833

6.00Huyện Tân Kỳ-Nghệ An (29.10)Nghệ AnNữ02/03/2001TràVũ ThịV0866834

6.50Huyện Thạch An-Cao Bằng (06.10)Cao BằngNữ14/02/2001TrắcLý ThịV0867835

6.50Thành phố Phúc Yên-Vĩnh Phúc (16.08)Vĩnh PhúcNữ12/04/2001TrâmNguyễn Phạm NgọcV0868836

5.50Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNữ17/05/2001TrangĐinh Thị HàV0870837

5.50Huyện Yên Mỹ-Hưng Yên (22.05)Hưng YênNữ30/06/2001TrangĐỗ Lê ThùyV0871838

6.50Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Vĩnh PhúcNữ11/06/2001TrangĐỗ Thị ThuV0872839

6.50Huyện Văn Yên-Yên Bái (13.03)Yên BáiNữ19/12/2001TrangHán Phùng VânV0873840

7.00Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Hà NộiNữ11/11/2001TrangHoàng Thị HàV0874841

6.00Quận Ngô Quyền-Hải Phòng (03.03)Hải PhòngNữ17/07/2001TrangLê HạnhV0875842

6.00Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNữ08/10/2001TrangLê QuỳnhV0876843

8.00Huyện Thường Tín-Hà Nội (01.27)Hà NộiNữ01/08/2001TrangNguyễn HàV0877844

5.50Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Hoà BìnhNữ12/09/2001TrangNguyễn Phạm ThuV0878845

6.00Huyện Nam Sách-Hải Dương (21.03)Hải DươngNữ19/10/2001TrangNguyễn ThịV0879846

7.00Huyện Kim Động-Hưng Yên (22.02)Hưng YênNữ01/10/2001TrangNguyễn ThịV0880847
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5.50Thị xã Phổ Yên-Thái Nguyên (12.09)Thái NguyênNữ19/11/2001TrangNguyễn Thị ThuV0881848

6.50Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Hà NộiNữ04/08/2001TrangNguyễn ThuV0882849

5.50Thành phố Hòa Bình-Hoà Bình (23.01)Hoà BìnhNữ20/12/2001TrangTăng Thị ThùyV0883850

6.50Huyện Tân Kỳ-Nghệ An (29.10)Nghệ AnNữ07/08/2001TrangTô Thị ThuV0884851

8.00Huyện An Lão-Hải Phòng (03.07)Hải PhòngNữ03/03/2001TrangTrần Thị HuyềnV0885852

6.00Thành phố Nam Định-Nam Định (25.01)Nam ĐịnhNữ09/02/2001TrangTrần Thị MinhV0886853

7.00Huyện Mỹ Lộc-Nam Định (25.02)Nam ĐịnhNữ10/10/2000TrangTrần Thị ThùyV0887854

8.00Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNữ15/11/2001TrangTrương ThùyV0889855

6.00Huyện Nam Trực-Nam Định (25.07)Nam ĐịnhNữ14/05/2001TrangVũ ThuV0890856

6.00Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNữ14/09/2001TrangVũ ThuV0891857

6.50Huyện Mỹ Đức-Hà Nội (01.25)Hà NộiNam25/10/2001TríĐặng NgọcV0892858

6.00Huyện Diễn Châu-Nghệ An (29.12)Nghệ AnNữ06/09/2001TrinhCao Thị MỹV0894859

7.00Thành phố Sông Công-Thái Nguyên (12.02)Thái NguyênNam10/12/2001TrọngLê ĐứcV0895860

6.50Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNam24/04/2001TrọngNguyễn VănV0896861

5.50Huyện Kiến Xương-Thái Bình (26.06)Thái BìnhNam08/01/2001TrọngTrần BìnhV0897862

6.00Huyện Tiền Hải-Thái Bình (26.07)Thái BìnhNam14/05/2001TrọngTrần VănV0898863

5.00Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội (01.02)Hà NộiNam26/12/2001TrọngVũV0899864

6.00Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên (12.01)Thái NguyênNam20/08/2001TrungĐặng ĐứcV0900865

6.00Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam16/12/2001TrungĐào AnhV0901866

7.00Thành phố Sông Công-Thái Nguyên (12.02)Thái NguyênNam21/02/2001TrungDương ĐứcV0902867

6.00Thành phố Ninh Bình-Ninh Bình (27.01)Ninh BìnhNam29/10/2001TrungDương ĐứcV0903868

6.50Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam17/10/2001TrungDương QuốcV0904869

5.50Huyện Thường Xuân-Thanh Hoá (28.08)Thanh HoáNam16/08/2001TrungKhương QuốcV0905870

6.00Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Hà NộiNam02/11/2001TrungLăng QuốcV0906871

5.50Thành phố Móng Cái-Quảng Ninh (17.04)Quảng NinhNam12/11/2001TrungLương QuangV0907872

6.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam25/08/2001TrungNguyễn ĐứcV0908873

5.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam27/10/2001TrungNguyễn HữuV0909874

8.00Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Hà NộiNam26/07/2001TrungNguyễn ThànhV0910875

7.00Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Hà NộiNam24/07/2001TrungNguyễn ThànhV0911876

8.00Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNam19/09/2001TrungPhạmV0912877

5.50Huyện Yên Dũng-Bắc Giang (18.10)Bắc GiangNam22/11/2001TrungPhan VănV0913878

6.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam12/05/2001TrungTrần QuangV0915879

6.00Huyện Ninh Giang-Hải Dương (21.08)Hải DươngNam09/01/2001TrườngĐoàn AnV0916880

6.50TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNam24/08/2001TrườngLê KhắcV0917881

7.00Thành phố Phủ Lý-Hà Nam (24.01)Hà NamNam12/05/2001TrườngNguyễn LamV0918882

5.00Thành phố Cao Bằng-Cao Bằng (06.01)Cao BằngNam12/08/2001TrườngNguyễn VũV0919883

5.00Huyện Võ Nhai-Thái Nguyên (12.05)Thái NguyênNam09/09/2001TrườngPhạm QuangV0920884
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6.00Huyện An Lão-Hải Phòng (03.07)Hải PhòngNam24/04/2001TrườngTô HuyV0921885

6.50Huyện Quốc Oai-Hà Nội (01.20)Hà NộiNam12/10/2001TrườngTô VănV0922886

5.00TP. Thanh Hóa-Thanh Hoá (28.01)Thanh HoáNam23/07/2001TrườngTrịnh DuyV0923887

5.50Huyện Nghĩa Hưng-Nam Định (25.09)Nam ĐịnhNam13/07/2001TrưởngVũ QuốcV0924888

5.50Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Hà NộiNam02/05/2001TúCao XuânV0925889

5.50Huyện Sa Pa-Lào Cai (08.07)Lào CaiNam24/09/2001TúLù AnhV0926890

6.00Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam29/07/2001TúNgô AnhV0927891

7.00Thị xã Phú Thọ-Phú Thọ (15.02)Phú ThọNam31/10/2001TúNguyễn AnhV0928892

6.00Huyện Văn Chấn-Yên Bái (13.06)Yên BáiNam23/11/2001TúNguyễn AnhV0929893

7.50Huyện Tứ Kỳ-Hải Dương (21.06)Hải DươngNam29/08/2001TúNguyễn HanhV0931894

6.50Huyện Gia Lâm-Hà Nội (01.12)Hà NộiNam09/02/2001TúThạch VănV0932895

6.50Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam02/03/2001TúTrần ĐứcV0933896

6.50Huyện An Lão-Hải Phòng (03.07)Hải PhòngNữ01/10/2001TưPhạm ThịV0934897

6.00Huyện Thọ Xuân-Thanh Hoá (28.15)Thanh HoáNam18/10/2001TuấnLê Bá AnhV0935898

5.00Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Hà NộiNam04/09/2001TuấnLê MinhV0936899

6.00Huyện Ngọc Lặc-Thanh Hoá (28.12)Thanh HoáNam27/04/2001TuấnLê Thành ThanhV0937900

7.50Huyện Ngọc Lặc-Thanh Hoá (28.12)Thanh HoáNam31/03/2001TuấnLữ Đoàn AnhV0938901

5.50Huyện Tĩnh Gia-Thanh Hoá (28.26)Thanh HoáNam05/04/2001TuấnLường QuốcV0939902

7.00Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Hà NộiNam31/07/2001TuấnNghiêm AnhV0940903

5.00Huyện Quỳnh Phụ-Thái Bình (26.02)Thái BìnhNam02/09/2001TuấnNguyễn DuyV0941904

6.00Huyện Ứng Hòa-Hà Nội (01.26)Hà NộiNam16/08/2001TuấnNguyễn MinhV0942905

6.50Quận Hải An-Hải Phòng (03.05)Hải PhòngNam25/03/2001TuấnNguyễn QuốcV0943906

6.50Huyện Gia Viễn-Ninh Bình (27.04)Ninh BìnhNam04/11/2001TuấnNguyễn ThanhV0944907

6.00Quận Long Biên-Hà Nội (01.09)Hà NộiNam12/10/1997TuấnNguyễn ViếtV0945908

6.00Huyện Thanh Chương-Nghệ An (29.15)Nghệ AnNam17/03/2001TuấnVi AnhV0947909

6.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam08/05/2001TuấnVương ĐìnhV0948910

7.00Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam20/12/2001TùngCấn MinhV0949911

6.50Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc (16.04)Vĩnh PhúcNam23/10/2001TùngĐàm HữuV0950912

7.00Huyện Thọ Xuân-Thanh Hoá (28.15)Thanh HoáNam24/11/2001TùngĐặng ThanhV0951913

5.50Huyện Thọ Xuân-Thanh Hoá (28.15)Thanh HoáNam22/10/2001TùngĐỗ VănV0952914

6.50Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Hà NộiNam19/12/2001TùngHoàng MinhV0953915

7.00Huyện Sóc Sơn-Hà Nội (01.14)Hà NộiNam25/04/2001TùngLê ThanhV0954916

6.50Thành phố Tuyên Quang-Tuyên Quang (09.01)Tuyên QuangNam01/06/2001TùngLương ThanhV0955917

8.00Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNam01/08/2001TùngNguyễn QuýV0956918

7.00Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Hà NộiNam07/08/2001TùngNguyễn SơnV0957919

6.00Huyện Đông Hưng-Thái Bình (26.04)Thái BìnhNam15/06/2001TùngNguyễn TrọngV0958920

5.50Huyện Yên Mỹ-Hưng Yên (22.05)Hưng YênNam16/06/2001TùngPhạm QuangV0959921
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5.00Thành phố Cẩm Phả-Quảng Ninh (17.02)Quảng NinhNam25/02/2001TùngPhạm ThanhV0960922

6.00Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Hà NộiNam07/12/2001TùngPhạm Văn HoàngV0961923

6.50Thị xã Sơn Tây-Hà Nội (01.16)Hà NộiNam27/11/2001TùngPhan CôngV0962924

6.50Huyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nam ĐịnhNam23/07/2000TùngTrần ThanhV0963925

6.00Huyện Đại Từ-Thái Nguyên (12.06)Thái NguyênNam05/03/2001TùngTrần ThanhV0964926

7.00Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Vĩnh PhúcNam28/02/2001TùngTrần ThanhV0965927

6.00Huyện Xuân Trường-Nam Định (25.03)Nam ĐịnhNam25/03/2001TườngBùi VănV0967928

6.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam04/12/2001TuyênNguyễn HữuV0968929

5.50Thành phố Bắc Ninh-Bắc Ninh (19.01)Bắc NinhNam19/07/2001TuyênNguyễn Vũ ThànhV0969930

6.00Quận Kiến An-Hải Phòng (03.04)Hải PhòngNam24/01/2001TuyếnĐỗ XuânV0970931

7.00Huyện Việt Yên-Bắc Giang (18.09)Bắc GiangNữ25/05/2001TuyếnNguyễn ThịV0971932

5.00Quận Nam Từ Liêm-Hà Nội (01.30)Hà NộiNam22/11/2001TuyềnCao NgọcV0972933

7.50Huyện Đông Anh-Hà Nội (01.13)Hà NộiNam23/06/2001TuyềnĐỗ CôngV0973934

5.50Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội (01.10)Hà NộiNam30/04/2001TuyểnChu HữuV0974935

8.00Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNữ15/12/2001TuyếtLưu ÁnhV0975936

6.50Quận Lê Chân-Hải Phòng (03.02)Hải PhòngNữ13/12/2001TuyếtTrần Thị ÁnhV0976937

6.00Huyện Kiến Thụy-Hải Phòng (03.08)Hải PhòngNam06/09/2001UyĐào ĐứcV0977938

5.50Huyện Đô Lương-Nghệ An (29.14)Nghệ AnNữ15/10/2001UyênNguyễn Thị ThuV0978939

8.00Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNữ23/05/2001UyênPhùng Thị ThuV0979940

6.00Huyện Ân Thi-Hưng Yên (22.03)Hưng YênNữ10/09/2001UyênVũ Thị ThuV0980941

6.00Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Hà NộiNữ24/07/2001VânDương Thị HồngV0981942

6.50Huyện Mê Linh-Hà Nội (01.29)Hà NộiNữ12/11/2001VânNguyễn HồngV0982943

7.50Quận Thanh Xuân-Hà Nội (01.07)Hà NộiNữ31/05/2001VânNguyễn TườngV0983944

7.50Huyện Kim Động-Hưng Yên (22.02)Hưng YênNữ17/02/2001VânTrần Thị ThúyV0984945

6.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam11/04/2001VănCấn AnhV0985946

6.00Huyện Hoa Lư-Ninh Bình (27.05)Ninh BìnhNam11/05/2001VănLê TiếnV0986947

6.50Huyện Thạch Thất-Hà Nội (01.19)Hà NộiNam10/06/2001VănNguyễn ĐứcV0987948

6.50Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội (01.03)Hà NộiNam22/10/2001VănTrần HồngV0988949

6.50Huyện Bình Giang-Hải Dương (21.12)Hải DươngNam14/04/2001VĩĐặng ViếtV0990950

5.50Thành phố Ninh Bình-Ninh Bình (27.01)Ninh BìnhNam05/09/2001ViếtNguyễn XuânV0991951

6.50Quận Hoàng Mai-Hà Nội (01.08)Hà NộiNam19/07/2001ViệtĐặng QuangV0992952

8.00Huyện Hoài Đức-Hà Nội (01.23)Hà NộiNam12/02/2001ViệtGiang QuốcV0993953

6.50Huyện Hưng Hà-Thái Bình (26.03)Thái BìnhNam27/05/2000ViệtHoàng QuốcV0994954

5.50Huyện Thanh Trì-Hà Nội (01.11)Hà NộiNam27/08/2001ViệtNgô QuốcV0995955

5.50Thành phố Sông Công-Thái Nguyên (12.02)Thái NguyênNam25/07/2001ViệtNguyễn ĐứcV0996956

6.00Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Hà NộiNam30/08/2001ViệtNguyễn HoàngV0997957

5.50Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Hà NộiNam01/10/2001ViệtNguyễn QuangV0998958
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6.00Quận Hà Đông-Hà Nội (01.15)Hà NộiNam27/12/2001ViệtNguyễn QuốcV0999959

7.50Huyện Hải Hậu-Nam Định (25.10)Nam ĐịnhNam29/01/2001ViệtPhạm VănV1000960

6.50Huyện Nam Trực-Nam Định (25.07)Nam ĐịnhNam13/07/2001ViệtTriệu ThếV1001961

6.00Huyện Phúc Thọ-Hà Nội (01.18)Hà NộiNam07/02/2001ViệtVũ ĐứcV1002962

7.00Huyện Nông Cống-Thanh Hoá (28.19)Thanh HoáNam26/12/2001VinhĐỗ QuangV1003963

7.00Huyện Phú Xuyên-Hà Nội (01.28)Hà NộiNam13/07/2001VinhLê ThànhV1004964

3.50Huyện Mai Sơn-Sơn La (14.07)Sơn LaNam07/06/2001VinhNguyễn ĐứcV1005965

6.50Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNam27/08/2001VinhNguyễn PhúcV1006966

5.00Thành phố Phủ Lý-Hà Nam (24.01)Hà NamNam25/09/2001VinhNguyễn QuangV1007967

5.00Huyện Tam Dương-Vĩnh Phúc (16.02)Vĩnh PhúcNam15/09/2001VinhNguyễn ThànhV1008968

6.00Thành phố Vinh-Nghệ An (29.01)Nghệ AnNam25/06/2001VinhNguyễn ThếV1009969

5.00Huyện Tứ Kỳ-Hải Dương (21.06)Hải DươngNam06/11/2001VinhPhạm ThànhV1010970

5.50Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh (17.01)Quảng NinhNam05/03/1989VũĐỗ QuangV1011971

7.00Huyện Thanh Oai-Hà Nội (01.24)Hà NộiNam15/11/1999VũLê TuấnV1012972

7.50Quận Ba Đình-Hà Nội (01.01)Hà NộiNam26/09/2001VũNguyễn TuấnV1014973

5.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNam27/11/2001VũTôn Thất MinhV1015974

6.50Huyện Giao Thủy-Nam Định (25.04)Nam ĐịnhNữ12/07/2001VyNguyễn HàV1017975

6.00Huyện Thạch Hà-Hà Tĩnh (30.08)Hà TĩnhNữ17/06/2001VyNguyễn Thị KhánhV1018976

6.00Thành phố Bắc Kạn-Bắc Kạn (11.01)Bắc KạnNữ17/04/2001VyTriệu HàV1019977

6.50Huyện Hàm Yên-Tuyên Quang (09.05)Tuyên QuangNam11/11/2001YênVương ĐứcV1020978

5.50Huyện Hiệp Hòa-Bắc Giang (18.07)Bắc GiangNữ31/08/2001YếnLưu BảoV1021979

7.00Huyện Yên Lạc-Vĩnh Phúc (16.05)Vĩnh PhúcNữ22/02/2001YếnNguyễn HảiV1022980

7.00Thành phố Quảng Ngãi-Quảng Ngãi (35.03)Quảng NgãiNữ01/11/2001YếnNguyễn Ngọc HoàngV1023981

6.00Thị Xã Hoàng Mai-Nghệ An (29.21)Nghệ AnNữ25/05/2000YếnNguyễn ThịV1024982

7.00Quận Đống Đa-Hà Nội (01.04)Hà NộiNữ08/01/2001YếnNguyễn Thị HảiV1025983

Tổng số:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

983 thí sinh

(Đã ký)
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